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QƯYÉT ĐỊNH
Vê việc ban hành Quy định vê phân vùng các nguồn tiếp nhân 

nước thải trên địa bàn tinh Bình Phước đến năm 2030

CHỦ TỊCH ƯBND TỈNH BÌNH PHƯỚC

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật sửa đoi, bo sung một so điều của Luật Tổ chức Chính phủ và 
Luật Tô chức chỉnh quyển địa phương ngày 22/ỉ ỉ/2019;

Căn cứ Luật Tài nguyên nước ngày 21/6/2012;

Căn củ' Luật Bảo vệ môi trường ngày 23/6/2014;

Căn cứ Nghị định sổ 201/2013/ND-CP ngày 27/11/2013 cùa Chính phủ quy 
định chi tiêt thi hành một số điểu của Luật Tài nguyên nước;

Căn cứ Nghị định số 80/2014/NĐ-CP ngày 06/8/2014 của Chính phủ về thoát 
nước và xử lý nước thải;

Căn cứ Nghị định so 38/2015/NĐ-CP ngày 24/4/2015 của Chỉnh phủ về quản 
lý chầt thải và phê liệu;

; Căn cứ Nghị định sổ 40/20Ỉ9/NĐ-CP ngày 13/5/2019 của Chính phủ về sửa 
đối bô sung một so điều của các Nghị định quy định chi tiết, hưởng dẫn thi hành 
Luật Bào vệ môi trường;

Căn cứ Thông tư sổ 25/2009/TT-BTNMT ngày 16/11/2009 của Bộ trưởng Bộ 
Tài nguyên và Môi trường ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quổc gia về môi trường 
(QCVN 25:2009/BTNMT - Quy chuân kỹ thuật quốc gia vê nước thải của bãi chôn 
lap chất thải rắn);

Căn cứ Thông tư sổ 39/2010/TT-BTNMT ngày 16/12/2010 cùa Bộ trưởng Bộ 
Tài nguyên và Môi trường ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về môi trường 
(QCVN 28:2010/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải y té; QCVN 
29:2010/BTNMT - Quy chuân kỹ thuật quốc gia về nước thải của kho và của hàng 
xăng dâu);

Căn cứ Thông tư sổ 47/2011/TT-BTNMT ngày 28/12/2011 của Bộ trưởng Bộ 
Tài nguyên và Môi trường quy định Quy chuân kỹ thuật quốc gia về môi trường 
(QCVN 40:201 Ỉ/BTNMT - Quy chuán kỹ thuật quôc gia vê nước thải công 
nghiệp);
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Căn cứ Thông tư sổ ỉ 1/2015/TT-BTNMT ngày 31/3/2015 của Bộ trưởng Bộ 
Tài nguyên và Môi trường quy định Quy chuản kỹ thuật quôc gia vẻ môi trường 
(QCVN 01-MT: 2015/BTNMT - Quy chuân kỹ thuật quôc gia vê nước thải sơ chẻ 
cao su thiên nhiên);

Căn cứ Thông tư số 12/2015/TT-BTNMTngày 31/3/2015 của Bộ trưởng Bộ 
Tài nguyên và Môi trường ban hành Quy chuán kỹ thuật quôc gia vê môi trường 
(QCVN Ỉ2-MT:2O15/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quôc gia về nước thải công 
nghiệp giây và bột giây);

Căn cứ Thông tư số 13/2015/TT-BTNMT ngày 31/3/2015 của Bộ trưởng Bộ 
Tài nguyên và Môi trường ban hành Quy chuân kỹ thuật quốc gia vể môi trường 
(QCVN 13-MT:2015/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải công 
nghiệp dệt nhuộm);

Căn cứ Thông tư số 65/2015/TT-BTNMT ngày 21/12/2015 của Bộ trương Bộ 
Tài nguyên và Môi trường ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về môi trường 
(Quy chuẩn QCVN 08-MT:20ỉ5/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quắc gia về chất 
lượng nước mặt);

Căn cứ Thông tư số 77/2015/TT-BTNMT ngày 31/12/2015 của Bộ trưởng Bộ 
Tài nguyên và Môi trường ban hành Quy chuản kỹ thuật quốc gia về môi trường 
(Quy chuẩn QCVN 1 l-MT:2015/BTNMT - Quy chuẩn kỹ’ thuật quẩc gia về nước 
thải chê biến thủy sản);

Căn cứ Thông tư số 04/2016/TT-BTNMT ngày 29/4/2016 của Bộ trưởng Bộ 
Tài nguyên và Mô ỉ trường ban hành Quy chu ân kỹ thuật quốc gỉa về môi trường 
(Quy chuẩn QCVN 62-MT:2OỈ6/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước 
thải chăn nuôi);

Căn cứ Thông tư số 31/2017/TT-BTNMTngày 27/9/2017 của Bộ trưởng Bộ 
Tài nguyên và Môi trường ban hành Quy chuân kỹ thuật quốc gia về môi trường 
(Quy chuân QCVN 63:2OỈ7/BTNMT - Quy chuân kỹ thuật quôc gia vê nước thải 
chê biên tỉnh bột sắn);

Căn cứ Thông tư số 76/2017/TT-BTNMT ngày 29/12/2017 của Bộ trưởng Bộ 
Tài nguyên và Môi trường quy định về đảnh giả khả năng tiếp nhận nước thải, sức 
chịu tải của nguôn nước sông, hồ;

Căn cứ Thông tư số 78/2017/TT-BTNMT ngày 29/12/2017 của Bộ trưởng Bộ 
Tài nguyên và Môi trường ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về môi trường 
(QCVN 52:2OỈ7/BTNMT - Quy chuân kỹ thuật quôc gia vẻ nước thải công nghiệp 
sản xuất thép);

Căn cứ Quyết định số 16/2008/QĐ-BTNMT ngày 31/12/2008 của Bộ trưởng 
Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành Quy chuần kỹ thuật quốc gia về môi 
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trường (QCVN 14:2008/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải sinh 
hoạt);

Xét đê nghị của Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tại Tờ trình sổ 
938/TTr-STNMT ngày 31/12/2020.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy định Phân vùng các nguồn 
tiêp nhận nước thải trên địa bàn tỉnh Bình Phước đên năm 2030 đê áp dụng các 
Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải.

Điều 2. Khi Quyết định này có hiệu lực thì khoản 1 Điều 1, Phụ lục 1 và các 
nội dung liên quan đến phân vùng các nguồn tiếp nhận nước thải trên địa bàn tỉnh 
Bình Phước tại Quyết định số 1469/QĐ-ƯBND ngày 21/6/2011 của Chủ tịch 
UBND tỉnh về việc phân vùng môi trường tiếp nhận nước thải và khí thải công 
nghiệp trên địa bàn tỉnh Bình Phước đến năm 2020 hêt hiệu lực. Các nội dung khác 
vẫn thực hiện theo Quyết định số 1469/QĐ-ƯBND ngày 21/6/2011 của Chủ tịch 
ƯBND tỉnh.

Điều 3. Các ông (bà): Chánh Văn phòng ƯBND tỉnh; Thủ trưởng các Sở, ban, 
ngành; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố; Chủ tịch UBND các xà, 
phường, thị trấn; Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị và tố chức, cá nhân có liên 
quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này, kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:
- Văn phòng Chính phủ (để báo cáo);
- Bộ Tài nguyên và Môi trường;
- Cục Kiểm tra văn bản (Bộ Tư pháp);
- Thường trực Tinh ủy;
- Thường trực HĐND tỉnh;
- ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh;
- Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh;
- Chù tịch, Phó Chủ tịch;
- Như Điều 3;
- Lành đạo VP, Phòng Kinh tế;
- Lưu: VT(BH.i0-QĐ-23/02)-;



QUY ĐỊNH
Phân vùng các nguồn tiếp nhận niróc thải trên địa bàn 

tỉnh Bình Phưóc đến năm 2030
(Kèm theo Quyết định sô ^Ĩf2/QĐ-UBND ngày ,<££./...ĩ°ĩr./2021 

của Chu tịch UBND tình Bình Phước)

Ch iro ng I 
QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

Quy định này quy định về phân vùng các nguồn tiếp nhận nước thải làm cơ sở 
đê áp dụng các Quy chuân kỹ thuật quốc gia về nước thải trên địa bàn tỉnh Bình 
Phước đến năm 2030.

Điều 2. Đối tượng áp dụng

Quy định này áp dụng đối với các cơ quan quản lý, tô chức, cá nhân trong 
nước và ngoài nước (sau đây gọi chung là tố chức, cá nhân) có liên quan đên hoạt 
động xả nước thải vào các nguồn tiếp nhận nước thải trên địa bàn tỉnh Bình Phước 
đến năm 2030.

Điều 3. Giải thích thuật ngữ và kí hiệu

Các thuật ngữ, ký hiệu trong Quy định này được hiểu như sau:

1. Nguồn nưó’c thải là nguồn nước phát sinh từ hoạt động sinh hoạt, sản xuất, 
kinh doanh, dịch vụ của các cơ quan, tồ chức, doanh nghiệp, hộ gia đình, cá nhân.

2. Nguồn tiếp nhận nưó’c thải là hệ thống thoát nước đô thị, khu dân cư, khu 
công nghiệp, cụm công nghiệp; sông, suối, khe, rạch, kênh, mương, hô, ao, đập, 
đầm, bàu.

3. c là giá trị của thông số ô nhiễm trong nước thải được quy định trong
chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải (mg/1). • • ;!< ị

4. F là lưu lượng nguôn nước thải (m /24h). "i/c

5. Cmax là nông độ tôi đa cho phép của thông sô ô nhiêm trong nước thiu-kni
thải vào nguồn tiêp nhận nước thải (mg/1).

6. Q là lum lượng dòng chảy của sông, suối, khe, rạch, kênh, mương tiêp nhận 
nước thải (m3/s).

7. V là dung tích hô, ao, đập, đâm, bàu tiêp nhận nguôn nước thải (m‘).

8. Kq là hệ số lưu lượng/dung tích nguồn tiếp nhận nước thải.

9. Kf là hệ số theo lưu lượng nguồn nước thải.
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Chương II 
NHỮNG QUY ĐỊNH cụ THẾ

Điều 4. Quy định về phân vùng tiếp nhận nưóc thải đối vói nguồn niróc mặt

1. Việc xả nước thải vào nguồn tiêp nhận được áp dụng chi tiêt theo Bảng 
Phân vùng các nguồn tiếp nhận nước thải là sông, suối, khe, rạch, kênh, mương, 
ao, hồ, đập (sau đây viết là Bảng Phân vùng các nguồn tiếp nhận nước thài) tại Phụ 
lục kèm theo Quy định này.

2. Đối với các sông, suối, khe, rạch, kênh, mương, ao, đập, hô chứa không 
thuộc Bảng Phân vùng các nguồn tiếp nhận nước thải nhưng nêu có sô liệu vê giá 
trị trung bình lưu lượng/dung tích của nguồn tiêp nhận nước thải 03 tháng khô kiệt 
nhât trong 03 năm liên tiếp (nguồn số liệu của CO' quan Khí tượng Thủy văn) và có 
mục đích sử dụng nguồn nước thì áp dụng phân vùng theo các Quy chuân kỹ thuật 
quôc gia về nước thải hiện hành. Trường họp không có số liệu về lưu lượng/dung 
tích của các sông, suối, hồ chứa thì có thê áp dụng hệ số kq = 0,9 (ứng với sông, 
suối) và kq = 0,6 (ímg với hồ chứa).

3. Đôi với nước thải có tính chất đặc thù theo các lĩnh vực, ngành công nghiệp 
của một sổ hoạt động sản xuất, kinh doanh, dịch vụ có Quy chuẩn kỹ thuật quốc 
gia riêng thì áp dụng theo Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia đó trên cơ sở có sự kết hợp 
với Quy định này.

4. Nguồn tiếp nhận loại A (sau đây viết là cột nguồn loại A) trong Bảng Phân 
vùng các nguồn tiếp nhận nước thải được hiểu theo nguyên tắc yêu cầu khắt khe 
nhât vê giá trị các thông số và nồng độ các chất ô nhiễm trong nước thải trước khi 
xả thải vào môi trường. Cột nguồn loại A áp dụng trong Bang Phân vùng các 
nguôn tiêp nhận nước thải tương ứng với cột nguồn loại A trong các Quy chuẩn kỹ 
thuật quốc gia về nước thải.

Đối với các Tiêu chuẩn, Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải có cách 
ghi khác cột nguồn loại A trong Bảng Phân vùng các nguồn tiếp nhận nước thải thì 
được hiểu và áp dụng tương ứng theo nguyên tắc trên.

Ngoài ra, cột nguôn loại A cùng được áp dụng đối với trường hợp sau:

a) Nguồn tiếp nhận nước thải là các sông, suối, hồ chứa, đập dâng với mục 
đích sử dụng nước là “nguồn nước sinh hoạt" (là nguồn nước được sử dụng hoặc 
được xử lý đế cung cấp nước sinh hoạt).

b) Nguồn tiếp nhận nước thải là sông, suối, hồ chứa, đập dâng với mục đích 
sử dụng nước cho thể thao, giải trí dưới nước, bảo tồn động thực vật thủy sinh, bảo 
vệ cảnh quan đô thị hoặc được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

c) Nguồn tiếp nhận nước thải là các sông, suối, hồ chứa, đập dâng hiện nay 
với mục đích sử dụng nước không thuộc “nguồn nước sinh hoạt” nhưng trong quá 



3

trình phát triên kinh tế - xã hội được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền chấp thuận 
sử dụng làm “nguồn nước sinh hoạt” hoặc dừng cho mục đích thể thao, giải trí 
dưới nước, bảo tồn động thực vật thủy sinh, bảo vệ cảnh quan đô thị.

d) Nguồn tiếp nhận nước thải là sông, suối, hồ chứa, đập dâng ở thượng 
nguôn của nguồn tiếp nhận nước thải loại A.

Điều 5. Quan trắc, thống kê, đo đạc xác định lưu luọng nguồn thải

1. Các tồ chức, cá nhân là chú cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ đang hoạt 
động trên địa bàn tỉnh có trách nhiệm quan trắc, thông kê, đo đạc đê tính toán, xác 
định lưu lượng nước thải đe áp dụng hệ số lưu lượng nguồn thải cho phù hợp với 
các Ọuy chuân kỹ thuật quốc gia về nước thải hiện hành.

2. Các tồ chức, cá nhân có trách nhiệm cung cấp đúng, đầy đủ, chính xác và 
trung thực các thông tin về lưu lượng và đặc tính nước thải cho cơ quan quản lý 
Nhà nước về tài nguyên và môi trường. Trong trường hợp số liệu của các tô chức, 
cá nhân cưng cấp chưa đủ độ tin cậy, cơ quan quản lý Nhà nước về tài nguyên và 
môi trường sẽ tính toán, xác định hoặc trưng câu giám định theo quy định của pháp 
luật.

Điều 6. Tính toán xác định giá trị tối đa (Cmax) của các thông so ô nhiễm 
trong nưó’c thải đưọc phép thải vào các nguồn tiếp nhận trên địa bàn tỉnh 
Bình Phưóc

1. Công thức tính toán:

Cpiax c X Kq X Kf
- Áp dụng giá trị tối đa cho phép Cmax = c (không áp dụng hệ số Kq và Kf) với 

các thông số: nhiệt độ, màu, pH, Coliform, Tống hoạt độ phóng xạ a, Tống hoạt độ 
phóng xạ p.

- Trường hợp nước thải xả vào hệ thống thoát nước đô thị, khu dân cư chưa có 
nhà máy xử lý nước thải tập trung thì áp dụng giá trị tôi đa cho phép Cmax = c (giá 
trị c được xác định tương ứng với giá trị theo cột B trong các Tiêu chuân, Quy 
chuẩn kỹ thuật quốc gia về môi trường).

- Đối với nước thải sinh hoạt thì áp dụng giá trị tối đa cho phép Cmax = c X K 
(trong đó K là hệ số tính tới quy mô, loại hình cơ sở dịch vụ, cơ sở công cộng và 
chung cư được xác định theo quy định tại mục 2.3 của QCVN 14:2008/BTNMT - 
Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải sinh hoạt).

2. Cách xác định hệ sô K|-:

Giá trị hệ số Kf ứng với lưu lượng nguồn nước thải được xác định như sau:

Lưu ỉuợng nguồn niróc thải (F) 
(Đon vị tính: m3/24h) Giá trị hệ số Kf Ký hiệu

F < 50 1,2 Kfl
50<F<500 1,1 Kft
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Lưu lượng nguồn nưó’c thải (F) 
(Đon vị tính: m3/24h) Giá trị hệ sô Kf Ký hiệu

500 <F< 5.000 1,0 Kb
F> 5.000 0,9

Lưu lượng nguồn nước thải F được tính theo lưu lượng thải thực tê lớn nhât 
của cơ sở được nêu trong Báo cáo đánh giá tác động môi trường, Cam kêt bảo vệ 
môi trường, Đê án bảo vệ môi trường, Kê hoạch bảo vệ môi trường, Giây xác nhận 
hoàn thành công trình bảo vệ môi trường hoặc các giấy tờ khác có liên quan được 
cơ qưan có thâm quyền phê duyệt hoặc chấp thuận.

Đôi với nước thải có tính chất đặc thù theo các lĩnh vực, ngành công nghiệp 
của một sô hoạt động sản xuât, kinh doanh, dịch vụ có Quy chuẩn kỹ thuật quốc 
gia riêng thì áp dụng hệ số Kftheo Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia đó.

3. Cách xác định giá trị C:

a) Giá trị c được xác định căn cứ theo các Tiêu chuẩn, Quy chuẩn kỹ thuật 
quốc gia về môi trường hiện hành tương ứng từng loại hình sản xuất theo quy định.

b) Nguồn áp dụng là nguồn loại A hoặc loại B thì giá trị c được xác định 
tương ứng với giá trị theo cột A hoặc cột B trong các Tiêu chuẩn, Quy chuẩn kỹ 
thuật quôc gia vê môi trường.

4. Cách xác định hệ số Kn:

a) Hệ sô Kq theo lưu lượng dòng chảy của sông, suôi tiêp nhận nước thải, 
trong đó:

- Kq = 0,9 nếu Q < 50 m3/s.

- Kq = 1,0 nếu 50 < Q < 200 m3/s.

- Kq = 1,1 nếu 200 < Q < 500 m3/s.

- Kq = 1,2 nếu Q > 500 m3/s.

b) Hệ sô Kq theo dung tích hô chứa tiêp nhận nưó’c thải, trong đó:

- Kq = 0,6 nếu V < 10 X 1 o6 m3.

- Kq = 0,8 nếu 10 X 106m3< v< 100 X 106 m3.

- Kq = 1,0 nếu V > 100 X 1 o6 m3.

Khi không có sô liệu vê lưu lượng dòng chảy của sông, suối tiếp nhận nước 
thải thì áp dụng Kq = 0,9; không có số liệu về dung tích cùa hồ chứa tiếp nhặn 
nước thải thì áp dụng Kq = 0,6.

' 5. Hệ sô lưu lượng/dung tích nguồn nước tiếp nhận nước thải (hệ số Kq) và 
nguôn áp dụng (loại A hoặc B) đôi với các sông, suối, khe, rạch, kênh, mương, ao, 
hô, đập trên địa bàn tỉnh Bình Phước được áp dụng tại Phụ lục kèm theo.
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Chu o ng III 
TÓ CHỨC THỰC HIỆN

Điều 7. Tổ chức thục hiện

1. Quy định về phân vùng các nguồn tiếp nhận nước thải đến năm 2030 trên 
địa bàn tỉnh Bình Phước sẽ được điều chỉnh, thay thế hoặc bô sung phù hợp với 
quá trình phát triên kinh tế - xã hội của tỉnh hoặc khi có sự thay đôi của các Tiêu 
chuân, Quy chuân kỹ thuật quốc gia về môi trường băt buộc áp dụng.

2. Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường; Thủ trưởng các Sở, ban, ngành, 
đoàn thế cấp tỉnh, Ban Quản lý Khu kinh tế; Chủ tịch ƯBND các huyện, thị xà, 
thành phô, xà, phường, thị trấn và các đơn vị, tô chức, cá nhân có liên quan chịu 
trách nhiệm thực hiện Quy định này.

3. Trong quá trình thực hiện nếu có vấn đề phát sinh, vướng mắc, khó khăn, 
đề nghị các Sở, ban, ngành, đơn vị và các tô chức, cá nhân kịp thời phản ánh băng 
văn bản về Sở Tài nguyên và Môi trường để tổng hợp, nghiên cứu và tham mưu đê 
xuất, trình ƯBND tỉnh xem xét điều chỉnh, bồ sung cho phù họp.

4. Trường hợp các Tiêu chuẩn, Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia viện dẫn trong
Quy định này sửa đồi, bồ sung hoặc thay thế thì áp dụng theo văn bản mới./. _ ỉ?

ir'"*
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PHỤ LỤC
Phân vùng các nguồn tiếp nhận nuớc thải là sông, suối, khe, rạch, kênh, 

mương, ao, hồ, đập trên địa bàn tinh Bình Phưóc đên năm 2030

1. Phân vùng các nguồn tiếp nhận nưóc thải là sông, suối trên địa bàn tỉnh

Hệ sông Tên sông/chi lưu sông Nguồn loại Hệ số kq

I. Sông Bé A 1,2
1.1 Suối Ngang A 0,9
1.2 Suối Sa Cát A 0,9

1.2.2 Suối Đầm Giô A 0,9
1.2.3 Suôi Đùng A 0,9

1.2.3.1 Suối Đông A 0,9
1.2.3.2 Suối Dung A 0,9
1.2.4 Suôi Đông Lai A 0,9

1.2.4.1 Suối Con A 0,9
1.2.5 Suối Xa Nách A 0,9
1.2.6 Suối Xa Cát A 0,9

1.2.6.1 Suối Tàu ô A 0,9
1.2.6.2 Suối Ỏc A 0,9
1.2.6.3 Suối Chà Là A 0,9
1.2.6.4 Suối Muôn (suối Tiên) A 0,9
1.2.6.5 Suôi Đông Đang A 0,9

1.3 Suối Sông Rinh (suối 
Dinh) A 0,9

1.4 Suối Nước trong A 0,9
1.5 Suối Can A 0,9

1.5.1 Suối Cam A 0,9
1.6 Suối Nghriên A 0,9
1.7 Suối Num A 0,9
1.8 Suôi Zu A 0,9

1.9
Suối Rạt (đoạn xii Long 
Tản huyện Phú Riềng đố 
vào Sông Bẻ)

A 0,9

1.9.1 Suôi Lam

Đoạn chảy từ xã Thuận 
Phú đên hồ suối Lam và 
chảy qua Suôi Rạt áp 
dụng cột A. Các đoạn 
còn lại áp dụng cột B.

0,9

1.9.2
Suối Den đổ vào hồ NT 10 
(băt nguồn từ khu lô 87 - 
dôc Thanh niên xung

Đoạn chảy từ xã Phú 
Riêng, huyện Phú Riềng 
chảy về xã Thuận Lợi,

0,9
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Hệ sông Tên sông/chi lưu sông Nguồn loại TJA .T Ir

Hẹ so kq
phong, với độ dài khoảng 
15km).

huyện Đồng Phú và 
đoạn chảy qua xã Long 
Tân, huyện Phú Riềng 
áp dụng cột A. Các đoạn 
còn lại áp dụng cột B.

1.9.3
Suối Tân (Suối Rát, Đắk 
Rát đoạn chày qua xã Bù 
Nho)

Đoạn chảy trên địa bàn 
xà Bù Nho vào hồ Bàu 
Lách rôi qua hồ Công ty 
Vedan áp dụng cột A. 
Các đoạn khác áp dụng 
cột B

0,9

1.9.4 Suối Đẳk Tung

Đoạn chảy từ Phước 
Bình về đến hồ Phước 
Bình áp dụng cột A. 
Các đoạn còn lại áp 
dụng cột B

0,9

1.10 Suối Heo A 0,9
1.11 Suối Dãk Rang A 0,9

1.11.1 Suối Dam

Đoạn chảy trên địa bàn 
xà Bình Tân về hồ Nông 
trường 3-2 sau đó chảy 
đến ho NT9 áp dụng cột 
A. Các đoạn còn lại áp 
dụng cột B.

0,9

1.11.2 Suối Đăk Dam A
1.12 Suối Cát A

1.12.1 Suối Ao No A
1.13 Su ồ ì Bu Drai A
1.14 Suối Tàu A Ạ9
1.15 Suối Dời A 0,9

1.15.1 Suối Đắk Sem Rigne

Đoạn chảy từ Nông 
trường 5, xà Bình Tân 
vê hô Nông trường 4, xà 
Long Hưng áp dụng cột 
A. Các đoạn còn lại áp 
dụng cột B.

0,9

1.16 Suối Bù Dinh A 0,9
1.17 Suối Cản Reng A 0,9
1.18 Suối Ru A 0,9
1.19 Suối Đắk Kát A 0,9
1.20 Suối Đắk Rim A 0,9
1.21 Suối Thom A 0,9
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Hệ sông Tên sông/chi lưu sông Nguồn ỉoại Hệ số kq

1.22 Suối Brô Sinh A 0,9

1.23 Suối Ber Kane A 0,9

1.24 Suối Chùm Diệu A 0,9

1.25 Suối Giơ Vét A 0,9

1.26 Suối Đả A 0,9

•1.27 Suối Len A 0,9

1.28 Suối Phao A 0,9
1.29 Suối Kiar A 0,9
1.30 Suối Đắk Huýt A (đồ vào ho Can Đơn) 0,9

1.30.1 Suối Đắk Ư A 0,9
1.30.2 Suối Đắk Do A 0,9
1.31 Suối Dak A 0,9
1.32 Suối Đắk Tel A 0,9
1.33 Suối Đắk Trêl A 0,9
1.34 Suối Đắk Lìm A 0,9
1.35 Suối Tà Niên A 0,9
1.36 Suoì Dung A 0,9
1.37 Suối Đắk Mốc A (đô vào ho Thác Mơ) 0,9

1.37.1 Suối Đắk Liên A 0,9
1.38 Suối Đắk Giun A (đô vào hô Thác Mơ) 0,9

1.38.1 Suối Đắk ơ A 0,9
1.38.1.1 Suối Đắk Kông A 0,9
1.38.2 Suôi Đắk Liên A 0,9

1.38.2.1 Suối Đắk Nung A 0,9
1.38.3 Suối Đắk Me A 0,9

1.38.3.1 Suối Đắk R’Me Nhỏ A 0,9
1.38.4 Suối Đắk La A 0,9
1.39 Suối Dak Nhao A (đô vào hô Thác Mơ) 0,9

1.39.1 Suối Đắk Mơ A 0,9
1.39.2 Suối Lang Gù A 0,9
1.40 Suối Đắk R 'Lấp A (đô vào ho Thác Mơ) 0,9

1.40.1 Suối Đát Lá A 0,9
1.40.2 Suối Đak Hơum A 0,9
1.40.3 Suối Đẳk R’Meu A 0,9
1.40.4 Suối Đa Rde A 0,9
1.40.5 Suối Đa Moisch A 0,9
1.41 Suối Đắk Qourre (cầu 38) A (đô vào hồ Thác Mơ) 0,9

1.41.1 Suối D.Dou A 0,9
1.41.2 Suối Đắk Oa A 0,9

1.41.2.1 Suối Đẳk Thiam______ A 0,9
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Hệ sông Tên sông/chi iuu sông Nguồn loại Hệ so k(|
1.41.2.1.1 Suối Da Quin A 0,9
1.41.2.1.2 Suối Dak Nao A 0,9
1.41.2.2 Suối Đắk R’Tmoi A 0,9

1.41.2.2.1 Suối Đắk ToVan A 0,9
1.41.2.2.1.1 Suối Nước A 0,9
1.41.2.2.1.2 Suối Ông Ba A 0,9

1.41.2.3 Suối Gueui A 0,9
1.41.2.4 Suối Da Woa A 0,9

1.41.2.4.1 Đa war A 0,9
1.41.2.4.1.1 Đa wai A 0,9

1.42 Suối Đắk Pa Ton A (đổ vào ho Thác Mơ) 0,9
1.42.1 Suối Đá A 0,9

1.42.1.1 Suối Đá Ong A 0,9
1.42.1.2 Suối Dạ Dôn A 0,9
1.42.2 Suối Măng Tông A 0,9

1.42.2.1 Suối Tre Sai A 0,9
1.43 Suối Đắt Rang A (đổ vào hồ Thác Mơ) 0,9

1.43.1 Suối Đắk Răng A 0,9
1.43.1.1 Suối Đa Rẹt A 0,9

1.43.1.1.1 Suối Pa Răng A 0,9
1.44 Suối Giai A 0,9

1.44.1 Suối Bàu Chu A 0,9
1.45 Suối Rạch Rạt (suối Rạt) A 0,9

1.45.1
Suối Ra (phân đoạn của 
Suối Rạch Rạt) A 0,9

1.45.2
Suối Rạc (phân đoạn của 
suối Rạch Rạt chảy qua 
cầu số 11 trên QL14)

A 0,9

1.45.3
Suối Rạt (phân đoạn của 
suối Rạch Rạt chảy qua 
cầu số 02 trên QL14)

A 0,9

1.45.4
Suối Rạt (phân đoạn của 
Suối Rạch Rạt) A 0,9

1.45.5
Suối Nùng (Hồ Đồng Xoài 
chảy qua suối Bui) A 0,9

1.45.6
Suối Đá (đổ vào Hồ Đong 
Xoài, xã Thuận Lợi)

A 0,9

1.45.7 Suối Cà Bè A 0,9
1.45.7.1 Suối Đồng Tiền A 0,9
1.45.7.2 Suối Đá A 0,9

1.46 Suối Đôn (suối Thôn) A 0,9
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Hệ sông Tên sông/chi lưu sông Nguồn loại Hệ so Kq

1.46.1 Suối Nhỏ A 0,9
1.46.2 Suối Cầu A 0,9
1.46.3 Suối Mit A 0,9
1.46.4 Suối Đôi A 0,9

2 Sông Mà Dà B 0,9
2.0.1 Suối Đôi B 0,9

2.0.1.1 Suối Say B 0,9
2.0.2 Suối Mã Đà B 0,9

2.0.2.1 Suối Cau B 0,9
2.0.2.2 Suối Nhung B 0,9
2.0.23 Suối Rùa B 0,9
2.0.2.4 Suối Son B 0,9
2.0.2.5 Suối Bà Năng B 0,9

2.0.2.5.1 Suối Ban B 0,9
2.0.2.5.2 Suối Pe Nang B 0,9
2.0.2.5.3 Suối Báng B 0,9

3. Sông Đồng 
Nai A 1,1

3.1 Suối Da Bông Kua A 0,9
3.2 Suối Da Ko A 0,9
3.3 Suối Dak Pin A 0,9
3.4 Suối R’Lou A 0,9
3.5 Suối Đa Dâng A 0,9
3.6 Suối Đắk R 'Ke tỉ A 0,9
3.7 Suối Đăk Oa A 0,9
3.8 Suối Da Woa A 0,9

4. Sông Sài 
Gon A 1

4.1 Suối Tà Mông A (đô vào hô Dâu 
Tiếng) 0,9

4.1.0.1 Suối Lấp A 0,9
4.1.0.2 Suối Đìa A 0,9
4.1.03 Suối Cây Da A 0,9

4.1.0.3.1 Suối Bang Xóm A 0,9
4.1.0.3.2 Suối Lạnh A 0,9

4.2 Sông Xa Cát A 0,9
4.2.0.1 Suối Láp A 0,9

4.3 Suối Xa Cam A 0,9
4.3.0.1 Suối Chà Lon A 0,9

4.4 Suối Ma A 0,9
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Hệ sông Tên sông/chi lưu sông Nguồn loại Hệ số kq
4.4.1 Suối Hưng Chiến A 0,9

4.4.0 0.1 Suôi Chà Là A 0,9
4.5 Suối Nron A 0,9

4.5.0.1 Suối Trau A 0,9
4.5.0.1.1 Suối Ru A 0,9

4.6 Suối Prêk Ba Vèng A 0,9
4.7 Rạch Trou A 0,9

4.7.1 Suối Khley A 0,9
4.7.2 Rạch Trụ A 0,9

4.7.2.1 Suôi Cân Lê A 0,9
4.7.2.1.1 Suối Cham Keng A 0,9

4.7.2.1.1.1 Suối Một A 0,9
4.7.2.1.1.2 Suối M’Lou A 0,9

4.7.2.1.1.2.1 Suối Cham Ri A 0,9
4.7.2.1.1.3 Suối Ngom A 0,9
4.7.2.1.2 Suối Prekch Pu A 0,9
4.7.2.1.3 Suối Bay Ap A 0,9
4.7.2.1.4 Suối Piet A 0,9

4.7.2.1.4.1 Suối Ha Ra số 1 A 0,9
4.7.2.1.5 Suối Lai A 0,9
4.7.2.1.6 Suối Ton L’Trau A 0,9

4.7.2.1.6.1 Suối Bông Cấm A 0,9
4.7.2.1.6.2 Suối Rừng Câm A 0,9

4.7.2.1.6.2.1 Suối Lam Buôr A 0,9
4.7.2.1.6.2.2 Suối Chang Roat A 0,9
4.7.2.1.6.2.3 Suối Chang Roai A 0,9
4.7.2.1.6.3 Suối Mon Hông A 0,9

4.7.2.1.63.1 Suối Nơ Nông A 0,9
4.7.2.1.63.1.1 Suối Heo A 0,9
4.7.2.1.6.3.1.2 Suối PhưMiêng A 0,9

4.8 Rạch Tràm A 0,9
4.8.1 Suôi Prêk Kréa A 0,9
4.8.2 Suối Tônlé Châm A 0,9

4.8.2.1 Suối Prêk Tenoum A 0,9
4.8.2.2 Suối Prêk Tapek A 0,9

4.8.2.2.1 Suối Prêk Romduol A 0,9
4.8.3 Suối Prêk Loveuy A 0,9

4.8.3.1 Suối Chi Ram A 0,9
4.8.3.1.1 Suôi Cân Lê A 0,9

4.8.4 Suối Tram Kal A 0,9
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* Ghì chú: Tất các các nhánh sông, suối khác (ngoại trừ nil ừng sông, suối 
nêu trên) sè áp dụng cột nguồn loại B.

Hệ sông Tên sông/chi lưu sông Nguồn loại Hệ so kq

4.9 Suối Lovêa A 0,9

4.9.1 Suối Lo Vêd A 0,9
4.10 Suối Tea A 0,9
4.11 Suối Mlu A 0,9
4.12 Suối Tôn Lê Chàm A 0,9

4.12.1 Suối Rin Chít A 0,9
4.13 Suối Bà Và A 0,9

4.13.1 Suối Ông Thành A 0,9

4.13.1.2
Suôi Hô Đá (tiêp nhận 
nước thải KCN Chơn 
Thành)

A 0,9

5 Sông Chiu Riu B 0,9
5.1 Suối Lầy B 0,9

5.1.1 Suối Đá B 0,9
5.2 Suôi Bông B 0,9
6 Sông Máng (Đăk Jernuin) A 0,9

6.1 Suối Bàu Sen A 0,9
6.1.1 Suối Bresson A 0,9
6.1.2 Suối Kal A 0,9
6.1.3 Suối Yor A 0,9

2. Phân vùng các nguồn tiếp nhận nước thải là hồ chứa, ao, đập, kênh

STT Tên công trình Quy định phân loại
Nguồn loại Hẹ số k(.

1. Thành phố Đồng Xoài
1 Hồ suối Cam 1 A 0,6
2 Hô suôi Cam 2 A 0,6
3 Hồ Phước Hòa (khu vực TP Đồng Xoài) A 0,6
4 Hồ suối Cam 3 A 0,6
5 Hồ Xóm Ring 2 A 0,6
6 Ho Tien Hưng A 0,6
7 Hồ Dak Drip A 0,6

2. Huyện Đồng Phú
1 Hồ Suối Cam A 0,6
2 Hồ Bưng Mây A 0,6
3 Hồ Bà My A 0,6
4 Hồ Suối Lam A 0,6
5 HỒ Tân Lợi A 0,6
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STT Tên công trình Quy định phân loại
Nguồn loại Hệ số kq

6 Hô Đồng Xoài A 0,6
7 Hồ suối Giai A 0,8
8 Hồ Tân Lợi 2 A 0,6
9 Hồ Tân Hưng A 0,6
10 Hồ Tân Hòa A 0,6
11 Hồ Suối Binh A 0,6
12 Kênh Đông A 0,6
13 Kênh Tây A 0,6
14 Hồ Thuận Lợi A 0,6
15 Hồ Tân Phước A 0,6
16 Hồ Đồng Tâm A 0,6
17 Hồ Da Ron 1 A 0,6
18 Hồ Daperr A 0,6
19 Hồ Da Pen A 0,6
20 Hồ Pa Éch A 0,6
21 Hồ Rạch Rạt 1 A 0,6
22 Hồ Suối Hun A 0,6
23 Hồ Suối Nhung A 0,6
24 Hồ Suối Ra A 0,6
25 Hồ Tiến Thành 2 A 0,6
26 Hồ Đồng Tâm 2 A 0,6
27 Hồ Rạch Rạt 2 A 0,6
28 Hồ Rạch Rạt 3 A 0,6
29 Hồ Suối Mun A 0,6
30 Hồ Tân Hòa 2 A 0,6

3. Thị xã Bình Long
1 Đập Cần Lê B 0,8
2 Đập Tôn Lê Trân 2 A 0,6

3 Đập Hồ suôi Heo A 0,6

4 Hệ thống đập dâng Sóc Du A 0,6

5 Hệ thống thủy lợi Hưng Chiến A 0,6
6 Đập Sa Cát 1 A 0,6
7 Đập Sa Cát 2 A 0,6

8 Đập Sa Cát 3 A 0,6

4. Huyện HÓÌ1 Quản
1 Hồ An Khương A 0,6
2 Đập Suối Lai A 0,6
3 Hồ Sa Cát A 0,6
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STT Tên công trình
Quy định phân loại

Nguồn loại Hệ số kq

4 Hồ ỌK9 A 0,6

5 Hồ Sóc Xiêm A 0,6

6 Hồ Bàu ủm A 0,6

7 Hồ Suối Õng A 0,6

8 Hồ Ba Veng A 0,6

9 Hồ Suối Láp A 0,6
10 Hồ Suối Lai A 0,6
11 Hồ Tà Mai A 0,6
12 Đập Tà Mai A 0,6
13 Hồ Chà Là A 0,6
14 Hồ Đức Thịnh A 0,6
15 Hồ Sóc Lớn A 0,6
16 Hồ Ba Veng 2 A 0,6
17 Hồ Sen Trắng A 0,6
18 Hồ Suối Heo A 0,6
19 Hồ Suối Hốt A 0,6
20 Hồ Suối Trâu A 0,6
21 Hồ Suối Đá A 0,6

22
Hệ thống kênh sau Thủy điện Srok Phu 
Miêng A 0,6

23
Kênh thoát từ xã Thanh Bình đến xã Phước 
An A 0,6

24 Hồ Sở Xiêm A 0,6
25 Đập Chà Là A 0,6
26 Đập Suối Đá A 0,6
27 Đập Xa Cam 1 A 0,6
28 Đập Xa Cam 2 A 0,6
29 Đập Xa Cam 3 A 0,6
30 Đập Sa Cô A 0,6
31 Đập Suối Trào A 0,6
32 Đập Đức Thịnh 1 A 0,6
33 Đập Đức Thịnh 2 A 0,6
34 Cống tiêu Bù Dinh A 0,6

5. Huyện Chon Thành
1 Hồ Phước Hòa A 0,6
2 Hồ Suối Cái A 0,6
3 Hệ thống tưới bom ven hồ Phước Hòa A 0,6
4 Trục tiêu Tân Quan A 0,6
5 Trục tiêu thoát Tây Chon Thành A 0,6
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STT Tên công trình
Quy định phân loại

Nguồn loại Hệ so k(1
6 Trục tiêu thoát Bắc Chơn Thành A 0,6
7 Trục tiêu thoát Đông Chơn Thành A 0,6

6. Thị xã Jhước Long
1 Hồ Thác Mơ A 1,0
2 Hồ ĐakTol A 0,6
3 Hồ Phưó’c Bình A 0,6
4 Hồ Nhơn Hòa A 0,6
5 Đập Ông Lịch A 0,6
6 Tiêu Long Giang A 0,6

7. Huyện Bù Đăng
1 Hồ Bù Rạch A 0,6
2 Hồ Bù Môn A 0,6
3 Hồ Ông Thoại A 0,6
4 Hồ Thọ Son A 0,6
5 Hồ Cầu Dài A 0,6
6 Hồ Bra Măng A 0,6
7 Hồ Hưng Phú A 0,6
8 Hồ Son Hiệp A 0,6
9 Hồ Sơn Hiệp A 0,6
10 Trạm bơm Đăng Hà A 0,6
11 Hồ Sơn Lợi A 0,6
12 Hồ Đắc Liên A 0,6
13 Hồ Đa Bo A 0,6
14 Hồ Đa Bông Cua A 0,6
15 Hồ ĐaRanNa A 0,6
16 Hồ Suối Đá A 0,6
17 Hồ Đa Tri 0 A 0,6
18 Đập Đăc Lam A 0,6
19 Hồ Đaou 2 A 0,6
20 Hồ Đắk Rim A 0,6
21 Hồ Đa Quơ A 0,6
22 Ho Bàu Đỉa A 0,6
23 Hồ Bình Minh 6 A 0,6
24 Ho Cống Đôi 1 A 0,6
25 Hồ Cống Đôi 2 A 0,6
26 Hồ Da D’Dôn A 0,6
27 Hồ Da Dang A 0,6
28 Hồ Đa Tôn 1 A 0,6
29 Hồ Đa Tôn 2 A 0,6
30 Hồ Dak Côk A 0,6
31 Lỉồ Dak Touan_________ A 0,6
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STT Tên công trình
Quy định phân loại

Nguồn loại Hệ so kq
32 Hồ Số 1 A 0,6
33 Hồ Đak Nhau 6 A 0,6
34 Hồ Đak Nhau 7 A 0,6
35 Hồ 300 A 0,6
36 Hồ Bình Minh 1 A 0,6
37 Hồ Bình Minh 5 A 0,6
38 Hồ Suối Cạn A 0,6
39 Hồ ĐarMa A 0,6
40 Hồ Đaou 1 A 0,6
41 Hồ Dak Me A 0,6
42 Ho Lian 1 A 0,6
43 Hồ Lian 2 A 0,6
44 Hồ Poul Pé 2 A 0,6
45 Hồ Thôn 4 A 0,6
46 Hồ Đa Tri 0 2 A 0,6
47 Hồ Đak Nhau 2 A 0,6
48 Hồ Đồng Sật 1 A 0,6
49 Đập Cống Đôi A 0,6
50 Trạm bơm Đăng Hà 1 A 0,6
51 Trạm bơm Đăng Hà 2 A 0,6
52 Trạm bơm Đăng Hà 3 A 0,6
53 Trạm bơm Đăng Hà 4 A 0,6
54 Trạm bơm Đăng Hà 5 A 0,6

8. Huyện Lộc Ninh
1 Đập Tô Lê Chàm B 0,8
2 Đập Cần Lê B 0,8
3 Đập Lộc Khánh B 0,8
4 Hồ Bù Nâu A 0,6
5 Hồ Bù Nâu A 0,6
6 Hồ Rừng Cấm A 0,6
7 Hồ Lộc Quang A 0,6
8 Hồ Ton Bua A 0,6
9 Hồ Lộc Thạnh A 0,6
10 Hồ Mroa A 0,6
11 Hồ Tà Thiết A 0,6
12 Hồ TakTe A 0,6
13 Hồ Bù Kal A 0,6
14 Hồ Suối Nuy A 0,6
15 Suối Phèn A 0,6
16 Hồ Số 3 A 0,6
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STT Tên công trình
Quy định phân loại

Nguồn loại Hệ số kq
17 Hồ Tân Bình 2 A 0,6
18 Đập Tôn Lê Trâu 1 A 0,6
19 Hồ Bà Tám A 0,6
20 Hồ Khơ Lây A 0,6
21 Hồ Lovea 1 A 0,6
22 Hồ Mlou A 0,6
23 Hồ suối Tôm Bua A 0,6
24 Hồ Suối kal A 0,6
25 Hô Lovea 3 A 0,6
26 Hồ Mlu 1 A 0,6
27 Hồ Mlu 2 A 0,6
28 Hồ Pr.Triay 2 A 0,6
29 Hồ Prek Tao A 0,6
30 Hồ Cây Chặt A 0,6
31 Hồ khu phố Ninh Thuận A 0,6
32 Hồ Sông Chàm A 0,6
33 Hồ số 1 A 0,6
34 Hồ số 2 A 0,6
35 Hồ Lộc Hưng A 0,6
36 Hồ Chàm Rạp A 0,6
37 Hồ Lovea 2 A 0,6
38 Đập Lovea 1 A 0,6
39 Đập Lovea 2 A 0,6
40 Đập Prek Das A 0,6
41 Đập Mroa A 0,6
42 Đập Sok Trào A 0,6
43 Hồ K54 A 0,6
44 Hồ Lộc Hòa A 0,6

9. Huyện Bù Đốp

1 Kênh Cần Đơn A 0,8

2 Đập M26 A 0,6
3 Kênh tưới cấp 1 A 0,6
4 Kênh tiêu cấp 1 A 0,6
5 Kênh sau cần A 0,6
6 Kênh tiêu nội A 0,6
7 Hồ Bù Tam A 0,6
8 Hồ Công Chánh A 0,6

9 Cống tiêu Hưng Hòa ________ _ A 0,6
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STT Tên công trình
Quy định phân loại

Nguồn loại Hệ số kq

10 Cống tiêu Thành Tiên A 0,6
11 Cống Tiêu Bàu Côc Rưới A 0,6
12 Kênh tiêu Thanh Hòa A 0,6
13 Kênh Sau Hồ cần Đơn A 0,6

10. Huyện Bù Gia Mập
1 Hồ Suối Tân A 0,6
2 Hồ Nông trường 3-2 A 0,6
3 Hồ Suối Ran A 0,6
4 Hồ Phú Bình A 0,6
5 Hồ Ba To A 0,6
6 Hồ Bù Rên A 0,6
7 Hồ Đội 8 - Nông trường 2 A 0,6
8 Hồ Đ ội 7 - Nông trường 2 A 0,6
9 Hồ Bù Xia A 0,6
10 Hồ Bình Hà A 0,6
11 Hồ Bình Hà 1 A 0,6
12 Hồ Bình Hà 2 A 0,6
13 Hồ Khắc Khoan A 0,6
14 Hồ Phước Ọủa A 0,6
15 Hồ Đắk Do A 0,6
16 Hồ Đắk ơ 1 A 0,6
17 Hồ Đắk ơ 2 A 0,6
18 Hồ Đắk ơ 3 A 0,6
19 Hồ Đắk ơ 4 A 0,6
20 HỒ Bù Gia Mập 1 A 0,6
21 Hồ Bù Gia Mập 2 A 0,6
22 Hồ Bù Gia Mập 3 A 0,6
23 Hồ Bù Gia Mập 4 A 0,6
24 Hồ Bình Giai A 0,6
25 Hồ Suối Thơm A 0,6
26 Cống Suối Thơm A 0,6
27 Hồ Đắk ơ 5 A 0,6
28 HỒ Đak Lim A 0,6
29 Tiêu Bình Thắng A 0,6
30 Tiêu Bình Thủy A 0,6
31 Hồ Đắk ơ 5 A 0,6
32 Hồ Thôn 10 A 0,6
33 Đập Suối Yem A 0,6
34 Đập Đức Hạnh___________________________ A 0,6
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* Ghi chủ: Đối với các nguồn nước thải không tìm được nguồn tiếp nhận mà thải 
vào môi trường đất thì áp dụng hệ số lưu lượng nguồn tiếp nhận nước thải theo 
hình thức thải vào hồ chứa có thể tích nhỏ hơn 10 X 106 m3, áp dụng Kq = 0,6 và 
nguồn tiêp nhận loại B.

STT Tên công trình
Quy định phân loại

Nguồn loại Hệ số kq
35 Đập 19-5 thượng A 0,6
36 Đập 19 - 5 hạ A 0,6
37 Hồ số 6 A 0,6

11. Huyện Phú Riềng
1 Hồ Srok Phu Miêng A 0,8
2 Hồ Nông trường 6 A 0,6
3 Hồ Nông trường 10 A 0,6
4 Hồ Nông trường 9 A 0,6
5 Hồ Nông trường 8 A 0,6
6 Hồ Nông trường 4 A 0,6
7 Hồ Bàu Sen A 0,6
8 Hồ Bàu Thôn A 0,6
9 Hồ Bu Ka A 0,6
10 Hồ Thôn 6 A 0,6
11 Hồ Long Bình 2 A 0,6
12 Hồ Phú Trung 2 A 0,6
13 Hồ Phú Riềng 2 A 0,6
14 Hồ Phước Tín 2 A 0,6
15 Hồ Phước Tín 3 A 0,6 \

16 Đập Dak Dam 1 A 0,6 jj

17 Đập Dak Dam 2 A 0,6 7
18 Đập Dak Sem 1 A 0,6 •'
19 Đập Dak Sem 2 A 0,6
20 Đập Long Bình A 0,6
21 Hồ Phú Trung 3 A 0,6
22 Hồ Phước Tín 1 A 0,6



II. CÁC CHỨNG CHỈ, CHỨNG NHẬN CÔNG NHẬN CỦA CÁC CÔNG TRÌNH, 

THIẾT BỊ XỬ LÝ CHẤT THẢI ĐỒNG BỘ ĐƯỢC NHẬP KHẨU 

1. Giấy chứng nhận xuất xứ máy móc, thiết bị của Công ty TNHH Dệt nhuộm All 

Seven ngày 22/4/2022. 

2. Giấy chứng nhận xuất xứ máy móc, thiết bị của Công ty TNHH Dệt nhuộm All 

Seven ngày 13/7/2022. 

3. Giấy chứng nhận chất lượng máy móc của Công ty TNHH Dệt nhuộm All Seven. 

4. Quy cách kỹ thuật sản phẩm của Công ty TNHH Dệt nhuộm All Seven. 

5. Hệ thống định lượng thuốc nhuộm tự động của Công ty TNHH Dệt nhuộm All 

Seven. 
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1. Người gửi hàng:
DANTI PAOLO & C.S.R.L COSTRUZIONI 
MACCHINE TESSILI - VIALE LABRIOLA 
183/185/187-59013 MONTEMURLO (PO) - Ý

B/0342065

BẢN SAO

2. Người nhận hàng:
Công ty TNHH Dệt nhuộm All Seven
Mã số thuế: 3801228844
Lô A1-3, A1-4, A1-5, Khu công nghiệp Minh Hưng 
Sikico, Đồng Nơ, huyện Hớn Quản, Bình Phước, 
Việt Nam

CỘNG ĐÔNG CHÂU Âu

GIẤY CHỨNG NHẬN XUẤT xứ

4. Chi tiết vận chuyển: 3. Nước xuất xứ:

CỘNG ĐỒNG CHÂU ÂU- NƯỚC Ý

Bằng đường biển 5. Ghi chú:

<

6. Số hiệu mặt hàng, dấu, số, số và loại kiện hàng, mô tả hàng hóa 7. Số lượng
h

No. 4 Máy cào lông vải trống đôi Model VR9000 có thông số 
kỹ thuật theo Xác nhận đặt hàng của chúng tôi OC151/AD-2L

Đánh dấu vận chuyển: ALL SEVEN TEXTILE HÒ CHÍ 
MINH VIETNAM

Tổng cộng 23 loại
Tổng trọng lượng tịnh:
41.700 kg ’ ’ -
Trọng lượng bì: 280 kg
Tổng trọng lượng gộp:
41.980 kg

8. Cơ quan dưới đây chứng nhận rằng hàng hóa được mô tả ở trên có nguồn gốc xuất xứ từ quốc gia thể 
hiện trong ô số 3

Trang web xác nhận của Ý:
http://co.camcom.infocamere.it (token bảo mật: 04A56FA609E7)

(Đã ký)
Prato, ngày 22/04/2022

Địa điểm và ngày phát hành, tên, chữ ký và Ký bởi BARLESI PAOLA
con dấu của cơ quan có thẩm quyền 22/04/2022 09:14:36 ƯTC



Công ty TNHH Dịch thuật Phúc Thịnh

Xác nhận:

- Bà Nguyễn Thị Kiều hiện là Cộng tác viên 
dịch thuật của Công ty chúng tôi.

- Nội dung bản dịch từ tiếng Anh sang tiếng 
Việt của văn bản đuợc đính kèm là chính xác.

Ngày 07 tháng 10 năm 2022.
KT. Giám đốc
Phó Giám đốc

Vũ Đình Bảo Quốc

Tôi, Nguyễn Thị Kiều, CMND số: 

321610250 cấp tại Công an tỉnh Bến Tre, 

cam đoan đã dịch chính xác nội dung của 
giấy tờ/văn bản này từ tiếng Anh sang 

tiếng Việt.

Ngày 07 tháng 10 năm 2022. 
Người dịch

Nguyễn Thị Kiều
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1. Người gửi hàng:
DANTI PAOLO & C.S.R.L COSTRUZIONI 
MACCHINE TESSILI - VIALE LABRIOLA 
183/185/187-59013 MQNTEMURLO (PO) - Ý

2. Người nhận hàng:
Công ty TNHH Dệt nhuộm All Seven
Mã số thuế: 3801228844
Lô A1-3, A1-4, A1-5, Khu công nghiệp Minh
Hưng
Sikico, Đồng Nơ, huyện Hớn Quản, Bình Phước, 
Việt Nam

B/0342067

BẢN SAO

CỘNG ĐỒNG CHÂU Âu

GIẤY CHỨNG NHẬN XUẤT xứ

4. Chi tiết vận chuyển: 3. Nước xuất xứ:

CỘNG ĐỒNG CHÂU ÂU- NƯỚC Ý

Bằng đường biển 5. Ghi chú:

Hóa đơn của chúng tôi số: 025/22

x' Ấ • /s 1 A 1 Ấ Ấ Ấ • -fl « _6. Sô hiệu mặt hàng, dâu, sô, sô và loại kiện hàng, mô tả hàng hóa 7. Sô lượng

No. 21Máy tạo hiệu ứng vỏ quả đào Model S1000MK2
No. 1 Máy nén đóng bánh phoi
No. 1 Bộ gom máy nén bụi

Tổng cộng 6 loại
Tổng trọng lượng tịnh:
7.760 kg
Tổng trọng lượng gộp:
7.960 kg

8. Cơ quan dưới đây chứng nhận rằng hàng hóa được mô tả ở trên có nguồn gốc xuất xứ từ quốc gia thể 
hiện trong ô số 3

Trang web xác nhận của Ý: 
http://co.camcom.infocamere.it (token bảo mật: 8D8926D9DC7F)

(Đã ký)
Prato, ngày 13/07/2022

Địa điểm và ngày phát hành, tên, chữ ký và Ký bởi NICASTRO GAETANA
con dấu của cơ quan có thẩm quyền 13/07/2022 10:10:44 UTC



Công ty TNHH Dịch thuật Phúc Thịnh

Xác nhận:

- Bà Nguyễn Thị Kiều hiện là Cộng tác viên 
dịch thuật của Công ty chúng tôi.

- Nội dung bản dịch từ tiếng Anh sang tiếng 
Việt của văn bản được đính kèm là chính xác.

Ngày 07 tháng 10 năm 2022.
KT. Giám đốc

Vũ Đình Bảo Quốc

Tôi, Nguyễn Thị Kiều, CMND số: 

321610250 cấp tại Công an tỉnh Bến Tre, 

cam đoan đã dịch chính xác nội dung của 
giấy tờ/văn bản này từ tiếng Anh sang 

tiếng Việt.

Ngày 07 tháng 10 năm 2022. 
Người dịch

Nguyễn Thị Kiều
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1. Người gửi hàng:
DANTI PAOLO & C.S.R.L COSTRUZIONI 
MACCHINE TESSILI - VIALE LABRIOLA 
183/185/187-59013 MONTEMURLO (PO) - Ý

2. Người nhận hàng:
Công ty TNHH Dệt nhuộm All Seven
Mã so thuế: 3801228844
Lô A1-3, A1-4, A1-5, Khu công nghiệp Minh
Hưng
Sikico, Đồng Nơ, huyện Hớn Quản, Bình Phước, 
Việt Nam

B/0342068

BẢN SAO

CỘNG ĐÒNG CHÂU Âu

GIẨY CHÚNG NHẬN XUẤT xứ

4. Chi tiết vận chuyển: 3. Nước xuất xứ:

CỘNG ĐỒNG CHÂU ÂU- NƯỚC Ý

Bằng đường biển 5. Ghi chú: M3TY2
NHH :;ỉ

Hóa đơn của chúng tôi số: 020/22
c

6. Sô hiệu mặt hàng, dấu, số, số và loại kiện hàng, mô tả hàng hóa 7. Số lượng
ĨH|NI

AỂ
No. 2 Máy xén lông vải Model DP 7 MGL
No. 1 Bộ phận xén lông rời
No. 2 Hộp đựng J cho máy cào lông vải

Đánh dấu vận chuyển: ALL SEVEN TEXTILE HÔ CHÍ 
MINH VIỆT NAM

Tống cộng 11 loại 
Tổng trọng lượng tịnh: 
11.820 kg
Tổng trọng lượng gộp: 
11.930 kg

8. Cơ quan dưới đầy chứng nhận rằng hàng hóa được mô tả ở trên có nguồn gốc xuất xứ từ quốc gia thế 
hiện trong ô số 3

Trang web xác nhận của Ý: 
http://co.camcom.infocamere.it (token bảo mật: 0D8F94569713)

(Đã ký)
Prato, ngày 13/07/2022

Địa diêm và ngày phát hành, tên, chữ ký và Ký bởi NICASTRO GAETANA
con dấu của cơ quan có thẩm quyền 13/07/2022 10:10:50 UTC



Công ty TNHH Dịch thuật Phúc Thịnh

Xác nhận:

- Bà Nguyễn Thị Kiều hiện là Cộng tác viên 
dịch thuật của Công ty chúng tôi.

- Nội dung bản dịch từ tiếng Anh sang tiếng 
Việt của văn bản được đính kèm là chính xác.

Ngày 07 tháng 10 năm 2022.
KT. Giám đốc

Vũ Đình Bảo Quốc

Tôi, Nguyễn Thị Kiều, CMND số: 

321610250 cấp tại Công an tỉnh Bến Tre, 

cam đoan đã dịch chính xác nội dung của 
giấy tờ/văn bản này từ tiếng Anh sang 

tiếng Việt.

Ngày 07 tháng 10 năm 2022.
Người dịch
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Since 1935 ... Textile
rỉ^ễy^ĩj.y

Machines...

P.IVA IT 01874900978
C.F. 01874900978
R. E. A. N" 478860

N° MECC PO 027453

ALL SEVEN TEXTILE co., LTD, 
Tax cock: 3801228844 

Lot Al-3, Al-4, Al-5, 
Minh Hung Sikico Industrial Park, Dong No, 

Hon Quan Ward, Binh phuoc province, 
VIETNAM

QUALITY CERTIFICATE
Manufacturer DANTI PAOLO E c. SRL

VIALE LABRIOLA 183/187
59013 MONTEMURLO, ITALY 
TEL +39 0574 652477'
FAX. +39 0574 660042
Email : info@danti.it

Machine name Shearing machine
Model DP 7 MGL
Year of manufacture 202+
Serial number 243-51 2

We, as the manufacturer of the equipment, hereby certify the quality of the equipment, that has been 
designed and manufactured according to the following quality standards :

• DIRECTIVE 2004/108/CE

• DIRECTIVE 2006/95/CE

• EN 292 Parte 1 e Parte 2

• EN 60204-1

• DIRETTIVA 93/68CEE

• CUTR 004/2011

• CUTR 020/2011

• CUTR 010/2011

Electromagnetic compatibility

Low Tension

Safety of machinery

Sicurezza degll equipaggiarnenti elettrici 

applicazione marcatura CEE

On the safety of low-voltage equipment

Electromagnetic compatibility of technical means.

On the safety of machinery and equipment.

The machine has been produced with first quality components and has been tested in working 
conditions before delivery.

The Manufacturer . DANT! PAOLO E c SRL

DANT I PAOLO EC. SRL
VIALE LABRIOLA 183/187 
59013 MONTEMURLO (ITALY) 
TEL. +39 0574 652477
FAX. +39 0574 650042

a info@danti.it

(-2 h tip ://www.d anti it

https://www.facebook.com/dantipaodanti/

https://vwwvJinkQdin.corn/cornpany/dantipaoloec.srl



P.ỈVA IT 0&WW8
C.F. Oimgcsw
F< 11 A. N 478860

N' r/ECC PC O274S3

CÔNG TY TNHH DỆT NHUỘM ALL SEVEN 
Mã số thuế: 3801228844 

Lô A1-3, Al-4, Al-5, KCN Minh Hưng - Sikico, Đồng Nơ, 
huyện Hớn Quản, Tỉnh Bình Phước, VIỆT NAM

GIẤY CHỨNG NHẬN CHẤT LƯỢNG

Nhà sản xuất DANTI PAOLO E c. SRL 
VIALE LABRIOLA 183/187 
59013 MONTEMURLO, Ý 
ĐT: +39 0574 652477 
FAX: +39 0574 650042 
Email: info@danti.it

Tên máy Máy xén lông vải
Model DP 7 MGL
Năm sản xuất 2022
Số sê-ri 243-512

Chúng tôi, với tư cách à nhà sản xuất thiết bị, xin chứng nhận chất lượng của thiết bị
đã được thiết kế và sản xuất theo các tiêu chuẩn chất lượng sau:

7 CÔNG'
■ TNHF

DỊCHTHI
\thuc th

• Chỉ thị 2004/108 / CE
• Chỉ thị 2006/95 / CE
• EN 292 Phần 1 và Phần 2
•EN 60204-1
•Chỉthị 93 /68CEE
•Chỉthị 004/2011
•CƯ TR 020/2011
•CƯ TR 010/2011

Khả năng tương thích điện từ trường
Điện thế thấp
An toàn máy móc
An toàn thiết bị điện
Đã áp dụng đánh dấu CEE
An toàn của thiết bị điện áp thấp
Khả năng tương thích điện từ của các phương tiện kỹ thuật.
An toàn máy móc và thiết bị.

Máy được sản xuất từ các linh kiện có chất lượng tốt nhất và đã được kiểm tra trong 
điều kiện làm việc trước khi giao hàng.

Nhà sản xuất: DANTI PAOLO E c. SRL 
(Đã ký và đóng dấu)

DANTI PAOLO E c. SRL 
VIALE LABRIOLA 183/187 
59013 MONTEMURLO, Ý 
ĐT: +39 0574 652477 
FAX: +39 0574 650042

info@danti.it
http://www.danti.it
https://www.facebook.com/dantipaodanti/
https://www. linkedin.com/company/dantipaoloec ■ srl



Công ty TNHH Dịch thuật Phúc Thịnh

Xác nhận:

- Bà Nguyễn Thị Kiều hiện là Cộng tác viên 
dịch thuật của Công ty chúng tôi.

- Nội dung bản dịch từ tiếng Anh sang tiếng 
Việt của văn bản được đính kèm là chính xác.

Ngày 07 tháng 10 năm 2022.
KT. Giám đốc

Vũ Đình Bảo Quốc

Tôi, Nguyễn Thị Kiều, CMND số: 

321610250 cấp tại Công an tỉnh Bến Tre, 

cam đoan đã dịch chính xác nội dung của 
giấy tờ/văn bản này từ tiếng Anh sang 

tiếng Việt.

Ngày 07 tháng 10 năm 2022.
Người dịch

ĩíiư

Nguyễn Thị Kiều
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LA-602

LA-602 Máy dung dịch mẫu trung bình

★ Đo trọng luợng toàn bộ quá trình với độ chính xác ± 0,05g.

★ Không có đường ống/ không có van/ thiết kế công suất lớn, sử 
dụng đo lường nhuộm mẫu trung bình.

★ Máy nhỏ giọt tốt nhất cho ngành nhuộm nhúng, sản phẩm có yêu 
cầu độ dài và trong ngành in

LA-602 Bảng quy cách kỹ thuật sản phấm

Tên sản phấm LA-602

Số lượng bình 
dung dịch 36/54

Độ chính xác nhở 
giọt theo trọng 
lượng

±0,05g
Chiều rộng 
thiết bị (mm) 2665

Dung tích 
bình dung 
dịch

5L Độ chính xác nhỏ 
giọt theo thể tích ±3%

Chiều sâu thiết 
bị (mm) 1770

Số lượng 
dụng cụ bơm 36/54 Phạm vi nhở 

giọt(kg) 0-4,0
Chiều cao thiết 
bị (mm) 2050

Dung tích 
dụng cụ bơm 200ml

SỐ lượng khay cốc 
nhuộm 4 Trọng lượng 

(kg)
602

Số lượng vị 
trí khuấy 36/54

Số lượng khay cốc 
nhuộm có thể sử 
dụng cùng lúc

2
Điện áp nguồn 
điện (ACV) 220-240

Số lượng cân 
bằng 2

Số lượng cốc nhuộm 
lớn nhất trong khay 6

Tần suất nguồn 
điện (Hz) 50/60

Độ chính xác 
cân bằng 
dung dịch

±0,0 lg
Số lượng cố nhuộm 
lớn nhất trong 1 lô 
dung dịch

12 Lượng hao 
điện (Kw) 1,4

'c<

PH



LA-620 Hệ thống mỏ’ và điều chỉnh dung dịch tiêu chuẩn phòng thí nghiệm

★ Điều chỉnh chất lỏng nhanh và chính xác

★ Lưu trình cài đặt điều chỉnh linh động.

LA-620 Bảng quy cách kỹ thuật sản phẩm

Tên sản phẩm LA-620
Số lượng van 
điện từ nước 
lạnh lớn

2
Cân băng độ 
chính xác khi 
dọc

±0,01g
Chiều sâu 
thiết bị 
(mm)

630

Số lượng van 
điện từ nước 
lạnh nhỏ

1
Tốc độ nnhỏ 
nước 70 see

Chiều cao 
thiết bị 
(mm)

1000

Số lượng van 
điện từ nước 
nóng

1 Độ chính xác 
nhỏ nước o,lg

Trọng 
lượng (kg) 80

Đầu di chuyển 
dung dịch

Bằng 
tay

Phạm vi nhở 
dung dịch 0-2500g

Điện áp 
nguồn điện 
(ACV)

220-240

Số lượng vị trí 
khuấy 6 Nước vào lkg/cm2(13psi)

Số pha 
nguồn điện 
(*)

1

Dung tích bình 
nước nóng 15L Nước ra dâu nôi đường 

kinh trong3/?’

Tần suất 
nguồn điện 
(Hz)

50/60

Dung tích bình 
nước lạnh 5L

Độ rộng thiết 
bị (mm) 600 Lượng hao 

điện (Kw) 2,0

X Tất cả các thông số kỹ thuật trong danh mục này sẽ được thay đối mà không cần 
thông báo trước. Vui lòng tham khảo thông số kỹ thuật trong bảng báo giá kinh doanh.



Để vận hành một nhà máy nhuộm công nghiệp hiện đại hóa 4.0. Bạn cần

★ Tiêu chuẩn hóa quy trình! ★ Sản xuất tối ưu!

★ Quản lý dữ liệu lớn! ★ Hồ sơ tiết kiệm năng lượng bảo vệ môi trường

Hãy để các giải pháp tự động hóa thông minh tổng thể nhà máy nhuộm của chúng tôi 
trình bày cho bạn!

Xin giới thiệu đến bạn- Chuỗi đo lường thử nghiệm màu trong phòng thí nghiệm

LA-600 Bảng quy cách kỹ thuật sản phâm

Số lượng bình dung dịch LA-600- 
40

LA- 
600-80

LA-600- 
120

LA-600- 
160

LA- 
600-88

LA-600- 
128

LA- 
600-168

Số lượng bình thuốc nhuộm 40 80 120 160 88 128 168

Dung tích bình thuốc nhuộm 40 80 120 160 80 120 160

Bình chất phụ trợ (Bao gồm 
nước

l(Nước) l(Nirớc) l(Nước) l(Nước) 7 (Nước) 7 (Nước) 7 (Nước)

Quy cách bình dung dịch(L) 1L 1L 1L 1L 1L 1L 1L

Quy cách bình chât phụ trợ N.A. N.A. N.A. N.A. 4L 4L 4L

Dung lượng dụng cụ bơm(ml) 60ml 60ml 60ml 60ml 60ml 60ml 60ml

Số lượng dụng cụ bơm 40 80 120 160 80 120 160

Số lượng vị trí khuấy (có thế 
lập trình)

40 80 120 160 87 127 167

Số lượng cân bằng 1 2 2 2 1 1 1

Số lượng cốc nhuộm lớn nhất 
trong khay

6 6 6 6 6 6 6

Số lượng cố nhuộm lớn nhất 
trong 1 lô dung dịch

6 12 12 12 30 42 54

Độ cao lớn nhất của cốc 
nhuộm (mm)

250 250 250 250 250 250 250

Độ cao nhỏ nhất của cốc 
nhuộm (mm)

80 80 80 80 80 80 80

Đường kính nhỏ nhất của cốc 
nhuộm (mm)

24 24 24 24 24 24 24

Độ chính xác cân bằng nhỏ 
dung dịch

±0,01g ±0,0 Ig ±0,0 Ig ±0,01 g ±0,0 Ig ±0,0 Ig ±0,0 Ig

Độ chính xác nhỏ dung dịch ±0,02g ±0,02g ±0,02g ±0,02g ±0,02g ±0,02g ±0,02g

Độ chính xác kiêm soát lượng 
nước(theo trọng lượng)

±0,1 g ±0,1 g ±0,1 g ±0,1 g ±0,1 g ±0,1 g ±0,1 g

Độ chính xác nhỏ giọt theo thể 
tích

±3% ±3% ±3% ±3% ±3% ±3% ±3%

Chiều rộng thiết bị (mm) 1824 2350 2876 3402 2397 2923 3449

Chiều dọc thiết bị (mm) 1423 1423 1423 1423 1725 1725 1725

Chiều cao thiết bị (mm) 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2007

Trọng lượng (kg) 600 800 1000 1200 900 1100 1300

Nguồn điện AC 220-240 V.(50~60Hz) 1 phase (line.eảth.and neutral)





Công ty TNHH Dịch thuật Phúc Thịnh

Xác nhận:

- Bà Sanh Ngọc Lệ hiện là Cộng tác viên 
dịch thuật của Công ty chúng tôi.

- Nội dung bản dịch từ tiếng Hoa sang tiếng 
Việt của văn bản được đính kèm là chính xác.

Ngày 08 tháng 10 năm 2022. 
KT. Giám đốc 
Phó Giám đốc
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Vũ Đình Bảo Quốc

Tôi Sanh Ngọc Lệ , CMND số: 281157705 

cấp ngày 11/06/2013 tại Công an tỉnh Bình 

Dương, cam đoan đã dịch chính xác giấy 

tờ/văn bản này từ tiếng Hoa sang tiếng Việt. 

Ngày 08 tháng 10 năm 2022. 

Người dịch

1

Sanh Ngọc Lệ
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Để vận hành một nhà máy nhuộm công nghiệp hiện đại hóa 4.0, Bạn cần

★ Tiêu chuẩn hóa quy trình! ★ Sản xuất tối ưu!

★ Quản lý dữ liệu lớn! ★ Hồ sơ tiết kiệm năng lượng bảo vệ môi trường

Hãy để các giải pháp tự động hóa thông minh tổng thể nhà máy nhuộm của chúng tôi 
trình bày cho bạn!

Xin giới thiệu đến bạn- Chuỗi đo lường thử nghiệm màu trong phòng thí nghiệm

LA-301

LA-301 Hệ thống đo lường chất hỗ trợ nhuộm màu

LA-301 Bảng quy cách kỹ thuật sản phẩm

Tên sản phẩm LA-301- 
6A-1S

LA-301- 
12A-2S

LA-301- 
18A-3S

LA-301- 
24A-4S

LA-301- 
36A-4S

Máy chủ đo lường 1 1 1 1 2

Máy chủ điều khiển I 1 1 1 1

Mô-đun cân băng điện tử có độ chính 
xác cao

1 2 3 4 4

Số lượng van đo lường phụ trợ 6 12 18 24 36

Số lượng bơm định lượng phụ trợ 6 12 18 24 36

Máy tính công nghiệp 1 1 1 1 ĩ

Màn hình LCD 1 1 1 1 1

Máy mã vạch 1 1 1 1 1

LA-301-P số lượng đơn vị cân chất 
phụ trợ dạng bột (chọn)

1 1 1 1 1

LA-301-PS số lượng trạm cân chất 
phụ trợ dạng bột (chọn)

Có nhiều máy

*Mô-đun cân bằng điện từ chính xác 
cao đọc số (g) ±10g ±10g ±10g ±10g ±10g

Độ chính xác chỉnh dung dịch ±20g/3% ±20g/3% ±20g/3% ±20g/3% ±20g/3%

*Phạm vi chỉnh dung dịch (kg) 0-60 0-60 0-60 0-60 0-60

Chiều rộng thiết bị (mm) 1319 1727 2135 2543 3900

Chiều sâu thiết bị (mm) 728 728 728 728 728

Chiều cao thiết bị (mm) 1900 1900 1900 1900 1900

Trọng lượng (kg) 300 550 800 950 1100

Máy nén khí 4,5-6,0kg/cm2(60-80PSI) 10xl2mm

Điện áp nguồn điện (ACV) 220-240 220-240 220-240 220-240 220-240

Số pha nguồn điện (*) 1 1 1 1 1

Tần suất nguồn điện (Hz) 50/60 50/60 50/60 50/60 50/60

Lượng hao điện (Kw) 2,0 2,0 2,5 3,0 3,0

* Nếu mua tùy chọn HA, các chữ số có thể đọc được của mô-đun cân điện tử có độ 
chính xác cao được thay đổi thành ± Ig và phạm vi điều chỉnh dung dịch được thay 
đổi thành 0-3Okg

D|ơ
PHÍ



★ Có đến 4 khu đồng thời đo hiệu quả sản xuất cao nhất

★ Cải thiện môi trường và thực hiện sản xuất tại chỗ sạch sẽ

★ Giảm lãng phí chất phụ gia hơn 15%

LA-301 Chọn cấu hình

LA-301-HA6 LA-301-HA12 LA-301-HA18 LA-301-HA24
Số luợng đơn vị 
microdroplet 6 12 18 24

Độ chính xác của 
microdroplet ±2G

LA-310 Hệ thống định cỡ băng tải điều chỉnh dung dịch tự động

*Băng tải điều chỉnh dung dịch hoàn toàn tự động, áp dụng cho Máy may dệt vải trơn
560?

MG”
NHF 
I THI 
CTF

1) LA-310 Hệ thống định cỡ băng tải điều chỉnh dung dịch tự động
2) Thùng chất phụ trợ
3) Thùng đựng chất hồ
4) Thùng thuốc dự bị
5) Máy định cỡ
6) Máy điều khiển quét hồ (hồ quét lên vải)



1. LA-302DW Hệ thống băng tải cân chất phụ trợ
• Chức năng đặc biệt, theo mùa, không thường xuyên sử dụng, lượng phụ gia 
nhỏ.

2. LA-302F/ECO Hệ thống băng tải đo lường tự động chất phụ trợ
• Tiết kiệm nhân lực, giảm lãng phí chất phụ trợ, kiểm soát chính xác

3. LA-1000 Hệ thống Quy trình mở thẻ tích hợp hệ thống mạng
• LA-SPC Hệ thống điều khiển trung tâm
• ERP Hệ thống nguồn lực doanh nghiệp

4. LA-SPC Hệ thống kiểm soát trung tâm
• Kịp thời kiểm soát và quản lý sản xuất máy nhuộm màu toàn nhà máy
• Hệ thống băng tải cân điều chỉnh trọng lượng nhà máy nhuộm tổng hợp

IẬT

INH



Công ty TNHH Dịch thuật Phúc Thịnh

Xác nhận:

- Bà Sanh Ngọc Lệ hiện là Cộng tác viên 
dịch thuật của Công ty chúng tôi.

- Nội dung bản dịch từ tiếng Hoa sang tiếng 
Việt của văn bản được đính kèm là chính xác.

Ngày 08 tháng 10 năm 2022.
KT. Giám đốc

Vũ Đình Bảo Quốc

Tôi Sanh Ngọc Lệ , CMND số: 281157705 

cấp ngày 11/06/2013 tại Công an tỉnh Bình 

Dương, cam đoan đã dịch chính xác giấy 

tờ/văn bản này từ tiếng Hoa sang tiếng Việt. 

Ngày 08 tháng 10 năm 2022.

Người dịch

Sanh Ngọc Lệ



Ẽ+SW5ỉẵ«m

gSfifflftH(mm)

IS®WB(kg)

(Hz)

jfi na íả ÍB

NLA.

600NLA.

N-A.

N.A.6-401«.«}

. N.A.

i 2S0

50

2.0

LA-302^5ỊISỗSS^fêW

LA-302F LA-302F-ECO LA-302DW LA-302D

oanK-its^ifWg

Wili^lKACV)

4

M.A.

N;A- NLẠ

NLA.

3

3585-56251«®}

800-1000.1®

U-40W»Wi

H. Ạ.

1

1-31®«®.!

±5g/±3%

H8Ọ

3020-53401®«®}

1633

600 ,

22Q/3S0/4

SL

N.A

3

N.A.

NLA.

NLA.

ỊỐ70

1700

5GZ60

2.5

'4.... . .... ....

14. A.

100

NLA.

LA-3XX-C-V201609





Chuyên nghiệp/chất lượng/phục vụ/sáng tạo

LOGIC ART

CLOGĨC ART AUTOMATION co., LTD

241 Lầu 8-7 so 16 hẻm 609 đoạn 5 đường Trọng Tân khu Tam Trọng thành phố Tân 
Bắc

T: +886 2-2999-2899
F: +886 2-2999-2893
E: sales@logicart.com.tvv

Chuỗi đo lưòng chất phụ trọ’ nhuộm màu

01£

TH

ST

MOT

LA-301
Hệ thống đo luông tự 

động chất phụ trợ nhuộm 
màu

LA-302D
Hệ thống truyền tải hòa 

tan chất phụ trợ

LA-310
Hệ thống truyền tải điều 
chỉnh dung dịch tự động

LA-302F/ECO
Hệ thống truyền tải chất phụ trợ nhuộm màu đo 

lường hoàn toàn tự động

' LA-302DW 
Hệ thống truyền tải hòa tan 

cân đo chất phụ trợ



LA-302 Bảng quy cách kỹ thuật sản phẩm

Tên sản phẩm LA-302F LA-302F/ECO LA-302DW LA-302D

Cơ cấu tuyền tải đo lường I 1 N.A. N.A.

Cơ cấu dung dịch N.A. N.A. 1 1

Cơ cấu điều khiẻn N.A. N.A. 1 1

Dung tích thùng hòa tan (L) N.A. N.A. 600 100

Số lượng van đo chất phụ trợ 10-40 
(Theo quy hoạch)

20-40 
(Theo quy 

hoạch)
3 N.A.

Số lượng van truyền tải chất 
phụ trợ

6-40 
(Theo quy hoạch)

16-40 
(Theo quy 

hoạch)
N.A. N.A.

Số lượng bơm bù định lượng 
màng kép

N.A. N.A. 3 N.A.

Số lượng đồng hồ đo lưu lượng 
khối lượng chính xác cao

2 1 N.A. N.A.

Lưu lượng kế điện từ N.A.
1-3 

(Theo quy 
cách)

N.A. 1

Độ chính xác đo lưu lượng của 
đồng hồ đo lưu lượng ±5g/±3% ±5g/±3% N.A. N.A.

Chiều rộng thiết bị (mm) 1000 1180 1670 ỉ 535

Chiều dài thiết bị (mm) 3585-5625 
(Theo quy cách)

3020-5840 
(Theo quy 

cách)
1700 1395

Chiều cao thiết bị (mm) 1900 1633 1930 1730

Trọng lượng (kg) 800-1000 
(Theo quy cách)

600 600 250

Điện áp nguồn điện (ACV) 220/380/415 220/380/415 220/380/415 220/380/415

Số pha nguồn điện (Ỷ) 3 3 3 3

Tần suất nguồn điện (Hz) 50/60 50/60 50/60 50/60

Lượng hao điện (Kw) 5,5 2,0 2,5 2,5

Tất cả các thông số kỹ thuật trong danh mục này sẽ được thay đổi mà không cần 
thông báo trước. Vui lòng tham khảo thông số kỹ thuật trong bảng báo giá kinh 
doanh.



I

Công ty TNHH Dịch Thuật Phúc Thịnh

Xác Nhận:

- Bà Sanh Ngọc Lệ hiện là cộng tác viên dịch 

thuật của công ty chúng tôi,

- Nội dung bản dịch từ tiếng Hoa sang tiếng 

Việt của văn bản được đính kèm là chính xác.

Ngày 08 tháng 10 năm 2022

KT. Giám đốc

Tôi, Sanh Ngọc Lệ CMND số: 281157705 

Cấp ngày 11/6/2013 tại Công an tỉnh Bình 

Dương, cam đoan đã dịch chính xác giấy 

tờ/văn bản này từ tiếng Hoa sang tiếng Việt

Ngày 08 tháng 10 năm 2022

Người dịch

Sanh Ngọc Lệ
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LA-652 Máy thử màu quá trình nhuộm độc lập kiểu bồn thấp

★ Đồng thời có 18 chương trình độc lập đe thử màu.

★ Nhuộm tỷ bồn thấp tỷ lệ 1: 3.5.

★ Mau vải khổ A4 hoặc thẻ đeo,- phẳng và không nhàu.

★ Hiệu quả gấp 4 lần so với máy tạo màu hồng ngoại truyền thống.

LA-652 Bảng quy cách kỹ thuật sản phẩm

Tên sán phấm LA-652-500 LA-652-1000 LA-652-DUO
Số lượng cốc nhuộm 18 18 18
Dung tích cốc nhuộm (ml) 500 1000 500/1000
Tỷ lệ bồn: 1:5 có the nhuộm mẫu 
vải lớn (g) 75 150 75/150

Thể tích bồn nhuộm tối thiểu 
(ml)

50 130 50/130

Phạm vi chiều rộng mẫu có thể 
thay dôi (mm) 120 220 120/220

Nhiệt độ kiểm soát tối đa (°C) 145 145 145
Phạm vi tỷ lệ bồn có thế kiểm 
soát (thay đổi theo loại vải) 1:3,5-1:25 1:3,5-1:25 1:3,5-1:25

Công suất đèn hồng ngoại thạch 
anh (Watts) 500 600 500/600

Độ dốc gia nhiệt (°c/phút) (tùy 
thuộc vào thế tích bồn) 0,5-4 0,5-4 0,5-4

Độ dốc làm mát (°c/phút) (tùy 
thuộc vào nhiệt độ) 0,5-4 0,5-4 0,5-4

Phạm vi tốc độ cốc nhuộm có 
thế điều khiến (rpm) 40-200 40-200 40-200

Tần suất lắc cốc nhuộm 
(lần/phút) 10-40 10-40 10-40

Chiều rộng thiết bị (mm) 1800 1800 1800
Chiều dài thiết bị (mm) 1065 1065 1065
Chiều cao thiết bị (mm) 1665 1665 1665
Trọng lượng (kg) 500 550 525
Điện áp nguồn điện (ACV) 220/380/415 220/380/415 220/380/415
Số pha nguồn điện (*) 3<p 3<p 3<p
Tần suất nguồn điện (Hz) 50/60 50/60 50/60
Lượng hao điện (Kw) 3,8 3,8 3,8

Tất cả các thông số kỹ thuật trong danh mục này sẽ được thay đối mà không cần
thông báo trước. Vui lòng thain khảo thông số kỹ thuật trong bảng báo giá kinh doanh.

30607«

ÔNG1 
TNHH 

CH THI 
lúc TU



Chuyên nghiệp/chất lượng/phục vụ/sáng tạo

LOGIC ART

LOGIC ART AUTOMATION co., LTD
241 Lầu 8-7 số 16 hẻm 609 đoạn 5 đường Trọng Tân khu Tam Trọng thành phố Tân 
Bắc
T: +886 2-2999-2899
F: +886 2-2999-2893
E: salcs@logicart.com.tvv

Chuỗi đo lường thử màu trong phòng thí nghiệm

LA-602 Máy dung dịch mẫu trung tâm
LA-620 Hệ thống mở điều chỉnh dung 

dịch tiêu chuấn phòng thí nghiệm

LA-600 Hệ thống đo lường tự động chất 
nhuộm kiểu không đường ống

LA-652 Máy thử màu quá trình nhuộm 
độc lập kiểu bồn thấp



Công ty TNHH Dịch Thuật Phúc Thịnh

Xác Nhận:

- Bà Sanh Ngọc Lệ hiện là cộng tác viên dịch 

thuật của công ty chúng tôi,

- Nội dung bản dịch từ tiếng Hoa sang tiếng 

Việt của văn bản được đính kèm là chính xác.

Ngày 08 tháng 10 năm 2022 

Tôi, Sanh Ngọc Lệ CMND số: 281157705 

cấp ngày 11/6/2013 tại Công an tỉnh Bình 

Dương, cam đoan đã dịch chính xác giấy 

tờ/văn bản này từ tiếng Hoa sang tiếng Việt

Ngày 08 tháng 10 năm 2022 

Người dịch

KT. Giám đốc

ổỗảo

Sanh Ngọc Lệ
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LA-620 Hệ thống mỏ' và điều chỉnh dung dịch tiêu chuẩn phòng thí nghiệm

★ Điều chỉnh chất lỏng nhanh và chính xác

★ Lưu trình cài đặt điều chỉnh linh động.

★ Dễ kiếm soát thời gian trộn dung dịch.

★ Tự động thêm/ bổ sung nước làm mát.

★ Có thể sử dụng kết hợp với hệ thống các kiểu nhỏ giọt.

LA-620 Bảng quy cách kỹ thuật sản phẩm

den sản phẩm LA-620
Số lượng van 
điện từ nước 
lạnh lớn

2
Cân bằng độ 
chính xác khi 
đọc

±0,0 Ig
Chiều sâu 
thiết bị 
(mm)

630

Số lượng van 
điện từ nước 
lạnh nhỏ

1 doc độ nnhỏ 
nước 70 see

Chiều cao 
thiết bị 
(mm)

1000

Số lượng van 
điện từ nước 
nóng

1 Độ chính xác 
nhỏ nước o,lg

Trọng 
lượng (kg) 80

Đầu di chuyển 
dung dịch

Bằng 
tay

Phạm vi nhỏ 
dung dịch 0-2500g

Điện áp 
nguồn điện 
(ACV)

220-240

Số lượng vị trí 
khuấy 6 Nước vào lkg/cm2(13psi)

Số pha 
nguồn điện 
(*)

1

Dung tích bình 
nước nóng 15L Nước ra

đầu nối đường 
kinh trong3/?’

Tần suất 
nguồn điện 
(Hz)

50/60

Dung tích bình 
nước lạnh 5L

Độ rộng thiết 
bị (mm) 600 Lượng hao 

điện (Kw) 2,0

N Tất cả các thông số kỹ thuật trong danh mục này sẽ được thay đổi mà không cần 
thông báo trước. Vui lòng tham khảo thông số kỹ thuật trong bảng báo giá kinh doanh.

LA-610-C-V201707



Để vận hành một nhà máy nhuộm công nghiệp hiện đại hóa 4.0, Bạn cần

★ Tiêu chuẩn hóa quy trình! ★ Sản xuất tối ưu!

★ Quản lý dữ liệu lớn! ★ Hồ sơ tiết kiệm năng lượng bảo vệ môi trường

Hãy để các giải pháp tự động hóa thông minh tổng thế nhà máy nhuộm của chúng tôi 
trình bày cho bạn!

Xin giới thiệu đến bạn- Chuỗi đo lường thử nghiệm màu trong phòng thí nghiệm

LA-610

LA-610 Hệ thống đo luông dung dịch nhuộm tự động không dùng ống

★ Bằng sáng chế mới nhất, hệ thống đo lường tự động dung dịch nhuộm không ống 
thế hệ mới duy nhất trong phòng thí nghiệm.

★ Khuấy dung dịch nhuộm lập thể để có được hiệu quả khuấy đồng đều tốt nhất.

★ Thiết ké hoàn toàn mới cụm bình dụng dịch và đạt 
được sự kết hợp hoàn mỹ giữa bình dung dịch với ống 
kim, vận dụng 4 trục server tối tân để kiểm soát kết cấu 
cánh tay robot, nâng cao diện rộng về tốc độ nhỏ dung 
dịch hệ thống do lường tự động dung dịch nhuộm không 
ống hiện đại hóa, nhưng vẫn duy trì khả năng tái tạo dung 
dịch nhỏ giọt.

★ Cấu trúc máy dã được cải tiến hơn, tinh giản hơn, chắc
chan hơn và giảm chi phí bảo trì thiết bị. Nâng cao hiệu quả của màu trong phòng thí 
nghiệm.

LA-610 Bảng quy cách kỹ thuật sản phẩm

Tên sản phẩm
LA- 
610- 
72

LA- 
610- 
144

Tên sản phẩm LA-610-
72

LA-610-
144

Số lượng bình dung dịch 72 144
Độ cao lớn nhất của 
cốc nhuộm (mm) 250 250

Số lượng bình thuốc 
nhuộm

72 144
Độ cao nhỏ nhất của 
côc nhuộm (mm)

80 80

Bình chất phụ trợ (Bao 
gồm nước

4+ 
nước

6+ 
nước

Đường kính nhỏ nhất 
của cốc nhuộm (mm) 24 24

Van điện từ bù nước 2 2
Độ chính xác cân bằng 
nhở dung dịch

±0,0 Ig ±0,0 Ig

Quy cách bình dung dịch 1L 1L
Độ chính xác nhỏ dung 
dịch (theo trọng lượng)

±0,02g ±0,02g



Quy cách bình chất phụ 
trợ

4L 4L
Độ chính xác kiểm 
soát lượng nước(theo 
trọng lượng)

±0,1 g ±0,lg

Dung lượng dụng cụ bơm 20ml 20ml
Độ chính xác nhỏ giọt 
theo thể tích ±3% ±3%

Số lượng dụng cụ bơm 72 144 Phạm vi nhỏ giọt(kg) 0-2,5 0-2,5

Số lượng vị trí khuấy (có 
thể lập trình)

72 144
Độ chính xác của cân 
cân bằng cân vải tùy 
chọn

±0,0 Ig ±0,01g

Số lượng cân bang 1 1 Độ rộng thiết bị (mm) 2640 2640
Số lượng cốc nhuộm 8 8 Độ sâu thiết bị (mm) 1070 1420
Số lượng cốc thủy tinh 
(dùng để pha loãng thuốc 
nhuộm)

1 1 Độ cao thiết bị (mm) 1885 1885

Số lượng khay cốc 
nhuộm có thể sử dụng 
cùng lúc

8 8 Trọng lượng (kg) 800 800

Số lượng cốc nhuộm lớn 
nhất trong khay 2 2 Điện áp nguồn điện 220-240V 220-240V

Số lượng cố nhuộm lớn 
nhất trong 1 ỉô dung dịch 16 16 Tần suất nguồn điện 50/60HZ 50/60HZ

Tiêu thụ điện năng 2,2Kw 2,21<w



Chuyên nghiệp/chất lượng/phục vụ/sáng tạo

toaic ART

LOGIC ART AUTOMATION co., LTD
Lầu 8-7 số 16 hẻm 609 đoạn 5 đường Trọng Tân khu Tam Trọng thành phố Tân Bắc 
241
T: -4-886 2-2999-2899
F: +886 2-2999-2893
E: salcs@logicart.com.tw

Chuỗi đo lường thử nghiệm màu trong phòng thí nghiệm

LA-620 Hệ thống mở và điều chỉnh 
dung dịch tiêu chuẩn phòng thí nghiệm

LA-610 Hệ thống đo lường dung dịch 

nhuộm tự động không dùng ống



LA-610 Phân tích lọi ích

★ Độ chính xác của thuốc nhuộm, khả năng tái tạo 
tốt, tiết kiệm thời gian và chi phí.

★ Không cần xả chất thải lỏng, tiết kiệm hơn 30% 
thuốc nhuộm thống kê chính xác lượng tồn kho 
chất nhuộm.

★ Tiết kiệm nhân lực bằng bàn xoay và băng tải, 
có thế hoàn thành 16 cốc hẹn giờ, tiết kiệm thời 
gian.

LA-610

★ Sử dụng phương pháp thể tích và phương pháp trọng lượng, hiệu chỉnh tự động: 
tốc độ nhanh và độ chính xác cao. Kiếm tra trọng lượng nhỏ giọt thực tế, tự thao tác, 
càng nhỏ giọt càng nhanh, càng chính xác.

★ độ chính xác nhỏ giọt, khả năng tái tạo tốt, phù hợp với các tác nhân có độ nhót cao 
và thấp, có thể được sử dụng trong nhuộm nhúng, in nhuộm liên tục và các ngành 
công nghiệp hóa chất khác, giảm và tiết kiệm chi phí bảo trì.

Ông kim nắp bình thuốc 
nhuộm sơ đồ kết hợp

Bộ phận đặt bình thuốc 
nhuộm và ống kim

Sơ đồ cơ cấu buồng 
nhỏ giọt

Kết hợp bình phụ trợ Cơ cấu cánh tay người Cơ cấu Idle chất 
máy thải phụ trợ



Công ty TNHH Dịch Thuật Phúc Thịnh

Xác Nhận:

- Bà Sanh Ngọc Lệ hiện là cộng tác viên dịch 

thuật của công ty chúng tôi,

- Nội dung bản dịch từ tiếng Hoa sang tiếng 

Việt của văn bản được đính kèm là chính xác.

Ngày 08 tháng 10 năm 2022

KT. Giám đốc

P.Giám Đốc

Tôi, Sanh Ngọc Lệ CMND số: 281157705 

cấp ngày 11/6/2013 tại Công an tỉnh Bình 

Dương, cam đoan đã dịch chính xác giấy 

tờ/vãn bản này từ tiếng Hoa sang tiếng Việt

Ngày 08 tháng 10 năm 2022

Người dịch

i
Sanh Ngọc Lệ
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E : sales©logicart.com.tw



LA-202 Hệ thống cân chất nhuộm lưu trữ

★ Kho lưu trữ không cần người, hoàn toàn tự động đe lấy và cung cấp chất nhuộm.

★ Không gian nhỏ nhất, không gian lưu trữ chất nhuộm tối đa.

LA-202 Bảng quy cách kỹ thuật sản phấm

Tên sản phẩm LA-202

Máy chủ cân 1 Co' quan lưu 

trữ thùng 

chât nhuộm

56-152 u.p.s 1

Xe chạy tự động 

có trục

1 Máy đưa 

dạng trục

1 Điện áp nguồn 

điện (ACV)

220/380/415

Cân bằng 4 kg 1 Máy tính 

công nghiệp

1 Số pha nguồn 

điện 0

3

Cân 4kg có số 

đọc

±0,01g Màn hình

LCD

1 Tần suất nguồn 

điện (Hz)

50/60

Cân 30kg 1 Máy mã 

vạch

1 Lượng hao điện 

(Kw)

7,5

Cân 30kg có số 

đọc

±o,lg Máy in đơn 

lãnh liệu

1 Trọng lượng 

thiết bị (kg)

5000

Số lượng đèn tại 

vị trí chất 

nhuộm

10

LA-202 Bảng kích thước

Tên sản phẩm LA-202-56 LA-202-88 LA-202-120 LA-202-152

Chiều rộng thiết bị (mm) 6018 8018 10018 12018

Chiều dài thiết bị (mm) 2700 2700 2700 2700

Chiều cao thiết bị (mm) 2891 2891 2891 2891



ứng dụng trực tuyến

Chức năng:

1. Trao đổi tập tin tiêu chuẩn LA
2. Chuyển đổi kho dữ liệu
3. Định dạng tùy chỉnh

•X- Tất cả các thông số kỹ thuật trong danh mục này sẽ được thay đổi mà không cần
báo trước, vui lòng tham khảo thông số kỹ thuật trong bảng báo giá kinh doanh.

LA-2XX-C-V201609



Chuyên nghiệp/chất lượng/phục vụ/sáng tạo

LOGIC ART

LOGIC ART AUTOMATION co., LTD
241 Lầu 8-7 so 16 hẻm 609 đoạn 5 đường Trọng Tân khu Tam Trọng thành phố Tân 
Bắc
T: +886 2-2999-2899
F: +886 2-2999-2893
E: salcs@logicart.com.tvv

Chuỗi cân chất nhuộm dạng bột

LA-201 Hệ thống cân liệu lưu trữ kiểu đứng

LA-200 Hệ thống cân chất nhuộm bán tự động

LA-202 Hệ thống cân chất nhuộm dạng lưu trữ



Công ty TNHH Dịch Thuật Phúc Thịnh

Xác Nhận:

- Bà Sanh Ngọc Lệ hiện là cộng tác viên dịch 

thuật của công ty chúng tôi,

- Nội dung bản dịch từ tiếng Hoa sang tiếng 

Việt của văn bản được đính kèm là chính xác.

Ngày 08 tháng 10 năm 2022

KT. Giám đốc

Tôi, Sanh Ngọc Lệ CMND số: 281157705 

cấp ngày 11/6/2013 tại Công an tỉnh Bình 

Dương, cam đoan đã dịch chính xác giấy 

tờ/văn bản này từ tiếng Hoa sang tiếng Việt

Ngày 08 tháng 10 năm 2022

Người dịch

Sanh Ngọc Lệ
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f % LOGIC ART AUTOMATION co., LTD
Aar ầ
LOGIC ART LA-210 Hệ thong định lượng thuốc nhuộm dạng bột tự động

LA-210 Hệ thống định lượng thuốc nhuộm dạng bột tự động cung cấp cho bạn sự 
tiện lợi khi sử dụng không gian chiếm dụng máy nhỏ nhất nhưng không gian lưu 
trữ thuốc nhuộm lớn nhất. Sử dụng chức năng đo lường hoàn toàn tụ’ động để giảm 
thiểu sai sót của con người và cải thiện độ chính xác và kịp thời của thuốc nhuộm 
theo yêu cầu công việc tổng thể.

❖ Dễ dàng thay thế: Thiết kế lưu trữ thuốc nhuộm di động có thể tháo rời được 
cấp bằng sáng chế, để thay thế thuốc nhuộm dễ dàng.

♦♦♦ Không cần bắc cầu: Thiết kế phá vỡ cầu nối thuốc nhuộm bột đã được cấp bằng 
sáng chế

❖ Nạp liệu nhanh: phương pháp nạp liệu nhanh chóng và tiện lợi.
❖ Chính xác và nhanh chóng: Cân với tốc độ và độ chính xác
❖ Giảm sai sót: Loại bỏ các thao tác lấy sai và cân sai của nhân viên cân
❖ Sản xuất sạch hơn: Môi trường cân đo sạch và an toàn

Liên hệ với chúng tôi

.ĩoẽõSg
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TNHH '1 
,CH thu; 
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Công ty TNHH Dịch Thuật Phúc Thịnh

Xác Nhận:

- Bà Sanh Ngọc Lệ hiện là cộng tác viên dịch 

thuật của công ty chúng tôi,

- Nội dung bản dịch từ tiếng Hoa sang tiếng

Việt của văn bản được đính kèm là chính xác.

Ngày 08 tháng 10 năm 2022

KT. Giám đốc 

P.Giám Đốc

Tôi, Sanh Ngọc Lệ CMND số: 281157705 

Cấp ngày 11/6/2013 tại Công an tỉnh Bình 

Dương, cam đoan đã dịch chính xác giấy 

tờ/văn bản này từ tiếng Hoa sang tiếng Việt

Ngày 08 tháng 10 năm 2022 

Người dịch

Sanh Ngọc Lệ



III. SƠ ĐỒ BẢN VẼ VÀ HỒ SƠ BẢN VẼ HOÀN CÔNG CÁC CÔNG 

TRÌNH BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG 

1. Bản vẽ tổng mặt bằng. 

2. Bản vẽ giao thông tổng thể. 

3. Bản vè hoàn công lò hơi công suất 20 tấn/giờ. 

4. Bản vẽ hoàn công lò dầu công suất 7 triệu kcal/giờ. 

5. Bản vẽ hoàn công bố trí thiết bị và lắp đặt đường ống của hệ thống xử lý nước 

thải công suất 2.600m3/ngày. 

6. Bản vẽ hoàn công bố trí thiết bị và lắp đặt đường ống của hệ thống xử lý nước 

mềm công suất 3.000m3/ngày. 

7. Bản vẽ kiến trúc bể nước PCCC, nhà bơm. 

8. Bản vẽ kiến trúc hạng mục phụ (Bể thu hồi nước (bể chứa nước làm mát xưởng 

dệt); Nhà phế phẩm (Kho chứa CTRSH, CTRCNTT, CTNH); nhà bảo vệ. 

9. Bản vẽ kiến trúc kho chất phụ gia. 

10. Bản vẽ kiến trúc nhà lò hơi. 

11. Bản vẽ nhà kho sợi, xưởng dệt kim. 

12. Bản vẽ nhà kho, xưởng nhuộm sợi. 

13. Bản vẽ kiến trúc nhà kho thành phẩm. 

14. Bản vẽ kiến trúc nhà văn phòng. 

15. Bản vẽ kiến trúc nhà nghỉ giữa ca. 

16. Sơ đồ vị trí lấy mẫu giám sát định kỳ 
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ĐC: SÚ 20, Đ.SONG HÀNH, KĐT AP - AK, PAN PHÙ, Q2, TPHCM

ADD: AN PHU AN KHANH RES, 20 SONG HANH ST, AN PHU WARD,

TEL: (84 J) 6281 0220 - 6281 0440
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MBTT GIAO THÔNG NOl BO
NHẦ MÁY CÔNG TY TNHH DỆT NHUỘM 

ALL SEVEN

TL: 1/500

N1
ĐƯỜNG GT LOẠI 1: 
TẢI TRỌNG 3000KG/M2 
uteiwitM

4114 M2 N2
ĐƯỜNG GT LOẠI 2: 
TẢI TRỌNG 2000KG/M2 
2^rtWS&

5242 M2 N3
ĐƯỜNG GT LOẠI 3 (ĐẨU NỚ KCN): 

TẢI TRỌNG 5000KG/M2 2903 M2

- LỚP BÊ TÔNG MAC 250, DÀY 150, XOA NHÁM MẶT, 
KẼ JOIN 10x20 @5000X5000 mm, 
LƯỚI THÉP HÀN 1 LỚP 01O@2OO

ẵgSỉgSẩ 

^£>>?s24gi:

- LỚP BÊ TÔNG MAC 250, DÀY 130, XOA NHÁM MẶT, 
KẼ JOIN 10x20 @5000X5000 mm, 
LƯỚI THÉP HÀN 1 LỚP 06@2OO

. - LỚP BÊ TÔNG MAC 250, DÀY 150, XOA NHÁM MẶT, 
KẼ JOIN 10x20 @5000X5000 mm, 
LƯỚI THÉP HÀN 2 LỚP 01O@2OO

- ỈHffi®IẼ±JgM250, M150, 
W10x20, @5000X5000mm 

1^0100200

- ÍHffi'W<Ẽ±JÌM250, M130, 
^^10x20, ®5000X5000mm 

1)8060200

- ỄH®?gỉlẼ±)SM300, M150, iftMìỀfi 
£JÍH10x20, @5000X5000mm

2)80106200

- TÂM PVC, DÀY 0.03 mm
- PVC te M 0. 03nun

- TẮM PVC, DÀY 0.03 mm
- PVC M M 0. 03mm

- TẤM PVC, DÀY 0.03 mm
- PVC te M 0. 03mm

- ĐÁ CÁP KHỐI 4x6 CHÈN 0x4, DÀY 200, ĐẦM CHẶC K > 0.9 - ĐÁ CẤP KHỐI 4x6 CHÈN 0x4, DÀY 200, ĐẰM CHẶC K > 0.9 - ĐÁ CẤP KHỐI 4x6 CHÈN 0x4, DÀY 200, ĐẦM CHẶC K > 0.9

- ĨĨÍ4X6# 5Í0X4M 200mm K > 0.9
- ĐẤT Tự NHIÊN DỌN SẠCH HỮU cơ, ĐẰM CHẶC K > 0.9
- K > 0.9

- 5Í4X6# 5Í0X4M 200mm K > 0.9
- ĐẤT Tự NHIÊN DỌN SẠCH HỮU cơ, ĐẦM KỸ K > 0.9
- mw»Ễ$±, K > 0.9

- ÍĨLF4X6# 5Í0X4M 200mm K > 0.9

- ĐẤT Tự NHIÊN DỌN SẠCH HỮU cơ, ĐẦM KỸ K > 0.9

- WIWaỀ^±, K > 0.9

ĐỊA ĐIỂM 

LOCATION

LÔ A1-3, A1-4, A1-5 , KCN MINH HƯNG-SIKICO, 
XĂĐỒNG Nơ, HUYỆN HỚN QUẢN-BÌNH PHƯỚC

HẠNG MỤC
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TÈN BÀN VẼ 
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SỔ HIẸU Dự ÁN
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SỔ HIẸU BÀN VẼ

DRAWING No.

PHIẾN BÀN

REV.

NGÀY PHÁT HÀNH
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HT016-2021
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MARTECH®
The Energy Solutions

MARTECH J.S.C.
No 2 Str. Nhon Tract! ill I.p-Phase 2, Long Tho Ward. 
Nhon Tract! DiSt., Dong Nai Prov.. Viet Narn
Tel (484) - 251 - 3566 345 / 346 / 347 / 348 / 349
Fax: (484) - 2o1 - 3566344 Email: info@martech.coni vn

BẢN VẼ HOÀN CÔNG 
LÒ HƠI CÔNG SUẤT 20 TẨN/ GIỜ 

Dự ÁN: HSV-BPH-100212

Năm BH/ Issue year:



The Energy Solutions

MARTECH J.s.c.
No 2 Str, NhonTracti HI I.P-Phase 2, Long Trio Ward. 
Nhon Ti'ach DiSt., Đong Nai Prov., Viet Nam
Tel ( + 84) - 251 - 3566 345 / 346 / 347 / 348 / 349
Fax: (+84) - 251 - 3566344 Email: info@rnartech.com.vn

BÂN VẼ HOÀN CÔNG 
LÒ HƠI CÔNG SUẤT 20 TẤN/ GIỜ 

Dự ÁN: HSV-BPH-100212

Năm BH/ Issue year:
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THANG LEO 1
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CLIENT

<4> FOR APPROVAL

<3> FOR APPROVAL

<2> 13/09/2021 FOR APPROVAL

<J> 07/09/2021 FOR APPROVAL

Rav.: DATE DESCRIPTION H.N.HANH H.TRUONG H.TRUONG P.N.HUNG

DRAWN BY DESIGNED BY CHECKED BY APPROVED BY

MANUFACTURER

MARTECHJ.S.C

PROJECT NAME

martech 
way BOILER 

The Energy Solutions

HSV-BPH-100212
JOB No. TITLE

STT CYCLONE ĐA CAP21-100/CV(01)

SERIAL NO. DWG. No.:

10021269.00.ET.A03.01
SCALE SIZE Rav.

10021269 FIT A4 02



STT TÊN GỌI Đ.V.T SL GHI CHÚ MANUFACTURER

MARTECHJ.S.C
MẠRTECH’ 
BOILER

I he Energy Solutions

1 Thân ventury Cái 01 SUS304
2 Vòng nhựa 090 Cái 01 PPR
3 Béc phun Cái 08 SUS304
4 T nhựa 090 Cái 01 PPR PROJECT NAME:

HSV-BPH-1002125 Mặt bích Cặp 01 PPR
6 Pass móc cẩu Cái 02 SUS304
7 V50x420: pass đỡ Đoạn 04 JOB No. TITLE:

VENTURY8 Mặt bích ống nhựa 090 Cái 08 PPR 21-1Ũ0/CV(01)

9 Óng nhựa mềm 034 Đoạn 08 SERIAL NO. DWG. No.:

10021222.00.ET.A03.06
SCALE SIZE Rev.

10 Cùm ống chữ U: 090 Cái 04 10021222 FIT A4 01
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60.000m3/h







martech 
E> Á II F" r"> D o 11— EZ lx 

The Energy Solutions

MARTECH J.s.c.
No.2 Str, Nhon Trach Ml I R-Phase 2, Long ThG Ward. 
Nhon Trach Dỉst., Dong Nâi Prov., Viet Mam ~
Tel (4-84) - 251 - 3566 345 / 346 / 347 / 348 / 349
Fax: (4-84) - 251 - 3566344 Email: info@martech com.vn

BẢN VẼ HOÀN CÔNG 
LÒ DẦU TẢI NHIỆT CÔNG SUẤT 

7 TRIỆU KCAL/ GIỜ 
Dự ÁN: HSV-BPH-100211

Năm BH/ Issue year:



No 2 Str, Nhon Tract! nil p.-Phase 2, Long Tho Ward. 
Nhon Trach DiSt., Dong Nai Prov., Viet Nam
Tel (4-84) - 251 - 3566 345 / 346 / 347 / 348 / 349 
Fax: (+84) - 251 - 3568344 Email: info@martech.com.vn

BẢN VẾ HOÀN CÔNG 
LÒ DẦU TẢI NHIỆT CÔNG SUẤT 

7 TRIỆU KCAL/ GIỜ 
Dự ÁN: HS V-BPH-100211

Năm BH/ Issue year:
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Sàn Cyclone
1693 / SL: 01 Bộ

CLIENT

<2> FOR APPROVAL

<J> 31/00/2021 FOR APPROVAL

Rbv.: DATE DESCRIPTION H.N.H.ANH H.TRUONG H.TRUONG P.N.HUNG

DRAWN BY DESIGNED BY CHECKED BY APPROVED BY

PROJECT NAME:

MANUFACTURER MẠRTECH
MARTECH J.s.c B©ILER

The Energy Solutions

HSV-BPH-100211
JOB No. TITLE:

STT CYCLONE ĐA CAP21-100/CV(01)

SERIAL NO. DWG. No.:

10021169.00.ET.A03.01
SCALE SIZE Rev.

10021169 FIT A4 01



-Tì

01100 01100

01270 01270

Nhựa Vinyl ester
977S

Sợi thủy tinh
EWR600D

Sợi thủy tinh
EWR600D

Sợi thủy tinh 
EWR600D

Nhựa Vinyl ester 
977S

Nhựa Primer 
(SWANCOR917)

DETAIL A 
SCALE: 6:1

Tôn. .V.Õ__
SUS304: 4mm

VENTƯRY 7M
- Lun lượng: 30.000 m3/li
- Nhiệt độ hoạt động: < 180°C
- Trở lực : 300/Pa

CLIENT

<2> FOR APPROVAL

<Ị> 17/08/2021 FOR APPROVAL

Rsv.: DATE DESCRIPTION H.N.HANH H. TRUONG H.T.THANG P.N.HUNG

DRAWN BY DESIGNED BY CHECKED BY APPROVED BY

STT TÊN GỌI Đ.V.T SL GHI CHÚ
MANUFACTURER /7V\ MARTECH *1 Thân ventury Cái 01 SUS304

2 Vòng nhựa 090 Cái 01 PPR MARTECH J.S.C I zftm J o 11 K o
3 Bẻc phun Cái 08
4 T nhựa 090 Cái 01 PPR Tha energy Solutions

5 Mặt bích Cặp 01 PPR PROJECT NAME:

6 Pass móc cẩu Cái 02 SUS304 HSV-BPH-100211
7 V50x420: pass đỡ Đoạn 04 SUS304 JOB No. TITLE:
9 Mặt bích ống nhựa 090 Cái 08 PPR 21-100/CV(01) VENTURY

10 Ống nhựa mềm 034 Đoạn 08 SERIAL NO. DWG. No.: SCALE SIZE Rev.

11 Cùm Ống chữ U: 090 Cái 04 10021122 10021122.00.ET.A03.01 FIT A4 01

MyPC
Textbox
35.000m3/h





71

SS400-5MM

THÔNG SỐ KỸ THUẬT
• CHIÈU CAO: 24040 mm
• ĐƯỜNG KÍNH: 1450 mm

SS400-5MM

co

SS400-6MM

Thang leo 4

Thang leo 3

Cửa lấy mẫu

LÕ

250
Thang leo 2

HÌNH TRÍCH II

Thang leo 1

SS400-10MM

Cáp giằng 010
SL: 3 sơi

SS400-6MM c=^

SS400-8MM

SS400-8MM

SS400-I0M.M

CLIENT

<2> FOR APPROVAL

<J> 06/08/2021 FOR APPROVAL

Rbv.: DATE DESCRIPTION H. TRUONG T.THANG H.T.THANG P.N.HUNG

DRAWN BY DESIGNED BY CHECKED BY APPROVED BY

MANUFACTURER

MARTECH J.S.C

PROJECT NAME ®MARTECH 
BOILER 

The Energy Solutions

HSV-BPH-100211
JOB No. TITLE:

ỒNG KHÓI21-100/CV(01)

SERIAL NO. DWG. No.:

10021129.00. ET.A03.01
SCALE SIZE Rev.

10021129 FIT A4 02





CÔNG TY TNHH DỆT NHUỘM ALL SEVEN

® ?K Ể s w W IM Sí ỉg Ẵ Bfi w ■.®
BẢN VẼ HOÀN CÔNG BÔ TRÍ THIẾT BỊ 

VÀ LẮP ĐẶT ĐƯỜNG ỐNG 
CỦA HỆ THỐNG XỬ LÝ NƯỚC THẢI

EVERYOUNG INDUSTRIAL co.,LTD



TK-lOla
id) Ạ
SẼ TÁCH DẬU

TK-101b
í>)d)ÍỀ,Ạit

TK~102b
^Ịjit2 

ag BIÊU HÒA 2

TK*102c
11 ỈJíi.3

BẼ Điếu HÒA 3

( u M ; 111 /) /

pHW) !i ỉủ 
BỄ DIÊU 
CHÍNH pH-l

ỉ húp gìàỉ nlúọt 
300T

H,S04
Ị From l‘-6ỠTÃ

TK-206
ỈỊié3 

BẾ VI SÍNH HIỄU KHÍ 3

H
V

it H ' :< i< : ỉ

ữ ú íi‘ ự lí (í p' i !í Ị,’

4
TK-203
.Vt&ít

BỂ THIẾU KHÍ

TK-102a

sẽ ĐIÊU HÓA 1

TK-202
,ỹíMỊ 

BẾ KY KHỈ

TK-204

BỄ VI SINH HIỄU KHl I

TK-2Q5

BỂ VI SINH Hiểu KHÍ 2sẽ CHỨANƠÓC

ON1GO
F1-203

GSD GMP-310-100

PAC

2

P-208A/B 
GSD GMP-310-100

l.ưư lượng kể 
iÁhŨìl

— > r Van ,li<-n 
k ííì^kỹ

ỊgỊj » Van díỳ-ư 
‘ saw

Lulllượng kề

jy

ỄỄ
TK-208

±4Ị?iíùí»fe 
bÍlAngvisinh

P-207A/B
GSD GMP-310-10Q

MX-208

TK-207
Ỳ ILI&I

BẾ TRUNG GIAN 1

From AP-303 A/81 

From AP-407A/6 I

Luụlượng ké
Máy hum bún 

AP-5O2

Mây bum bún
AP-501

TK-501
ÌÝíĩ.iẠfô>7ỉỉ»ié. 

BỂ CÔ ĐẬC BÙN

EVERYOUNG UNIVERSAL co,' LTD
Số 5 - Đường 18 ■ KCN sóng Thần 2 - Dĩ An - Bình Dương
WTWWEnwnmwiBw

. I.wu.iuvn
M ỈO.Ú

FI-5O2
DN60

Múy bt.in bỉm 
AP-3O3A/8

Lưu lượng ụ 
iÁÚiỉâl
FI-3O4

DN1Ữ0

MX-4O3A

HA______
From P-B02Ạ/B

Polymer-

From ap-hotỊ MX'407

MX-403B

JHl

MX-303

To UF-RO SystemMX-406MX-302

id

TK-403

BÀN VE HOAN CONG
-■■ThfrR$-r-Ngay-r —-NãnH?

•C vụ)

TK-503 
íýỉVOK/M 

THÙNG CHỬA BÙN 
PVC1OCOOL

TK-407

B? lÁnG HÓA LÝ 2

f 
pH-301

P-304A/B
GSD GMP-310-100

■304
IS-V)1 
0 PH-

Mả) bơm him 
AP-407A/0

pH’408

KCN - XLNT

TK-301 TK-302
iỉiiỉiíè ly-íHíii

BẾ KEO TU BÉ TẠO BỎNG 1

TK-401 TK-402 TK-403 TK-404 TK-405
............... w»ewe'i"'*il'm»w?i"""'"HĩTOtgĩK.....
CỐNG

TK-406

BỀÌrẠO BỒNG 2

1X-503 ỉ

TK-408
2

BỂ NƯỚC RA 2

Patyrner^

AP-503A

P-602A/B

AP'503B

H|SOl «« 
uinli,so,

Hóa Chat
ifflS

J-JiWIM 
Vụn vhuyển bnnh bùn

TK-303
4tfi5C#Ị;éj 

Bê LÁNG HÓA LÝ 1

TK-304

BỄ NƯỐC RA 1

Ng. n- ỉập» 
(kỳ, ghi rã ho. têr, chứu vu)

Chỉ huy trưởng 

(ky, ghi rò họ, tên)
PF-5O3A

1 ịílOM
I Máy ép bùn tự động 1 100-50A

PF-503B

2
Máy ép bùn tự động 2 100-50A

5nạ

SS-OTI

TK - 601
PVC10000L

gachSUono

TK - 602
PVC 10000L

7KỀSXỬLÝNƯỚC
Mã sõ dự án SE21

Chức năng Ẽẫ t Ngày B Kí tên

Chấp thuận của chủ đầu tưilkÈíTlHl:

ALL SEVEN £ ỹ]

Thiết kẽ Sit#
Người vẽ Àiiiíl

(ky>g^í}Ọ,tẽ 
°ỆT NHUỘM 

all se

TK-603
PVC 10000L

Tên±àvẽJW& PIDWWTP

TTPS

Chức năng it

Kiểm tra tầlẤ
Hiệu cliỉnh M

Ngày H Kí tên

TK - 6048 
Tank PVC 
2000L

TK - 6053 

Tank PVC 
2000L

TK - 6063
Tank PVC 
2000L

TK • 6073
Tank PVC 
2000L

TK -604b 
PVC SOOOL

TK -6O5b
PVC 5000L

TK -606b
PVC 5000L

TK - 607b
PVC 5000L

Ngày hoàn thành 25/06/2022

Hướng chiếu $S:

Ngày in 25/06/2022
Kí’hiệu bán vẽ VHSW21C002D
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